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PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
1.1. Lịch sử phát triển của tổ chức công đoàn

1.1.1. Cơ sở hình thành tổ chức công đoàn trên thế giới

Từ thế kỷ XV chủ nghĩa tư bản đã nảy sinh ngay trong lòng chế độ phong kiến các nước Tây Âu nhưng còn ở mức độ công trường thủ công. Đến thập kỷ 80 của thế kỷ XVIII (thời kỳ châu Âu phục hưng), hàng loạt những phát minh máy móc ra đời. Giai cấp tư sản Anh đã tận dụng triệt để những thành quả này để thực hiện khát vọng lợi nhuận của mình. Chúng đầu tư máy móc, công xưởng, nhà máy, chuyển nền sản xuất nhỏ-lao động công trường thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc công nghiệp. Người ta đã lấy năm 764 (năm 1764 Giêm Hagrivơ sáng chế ra sa máy, xe 12 sợi; năm 1784 Giêm Óat phát minh máy hơi nước;năm 1785 Ét Man Cacrai phát minh ra máy dệt) là năm mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của nước Anh và là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên của nhân loại.

Cách mạng công nghiệp là hiện tượng phổ biến của nhiều nước trên thế giới nhưng ở nước Anh sớm hơn khoảng 50 đến 100 năm. Nền công nghiệp lớn hình thành tạo ra nhiều sản phẩm xã hội, giai cấp tư sản ngày càng tích lũy được số tư bản khổng lồ, nắm vận mệnh xã hội. Ngược lại giai cấp vô sản ngày càng lâm vào tình cảnh lầm than, áp bức bóc lột. Mâu thuẫn giữa hai giai cấp tư sản và vô sản ngày càng trở nên sâu sắc. Đã có nhiều cuộc đấu tranh đòi quyền lợi từ thấp đến cao, từ đơn lẻ tự phát đến đoàn kết, liên minh, tập hợp, có tổ chức. Công đoàn xuất hiện như một hiện tượng xã hôi tất yếu trên cơ sở sự liên hiệp giữa những người công nhân làm thuê cho tư bản, đấu tranh trước hết vì mục đích kinh tế là giảm bớt sự bóc lột sức lao động, giành lợi ích vật chất liên quan đến điều kiện lao động và tiền lương cho công nhân. Như vậy, cơ sở kinh tế của công đoàn chính là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa làm phát sinh sự đối lập về lợi ích vật chất giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Cơ sở xã hội của công đoàn là sự ra đời của giai cấp công nhân và nhu cầu liên minh giữa họ để chống lại sự áp bức về lao động của giai cấp tư sản.

 Hình thức tổ chức công đoàn đầu tiên của thế  giới là hình thức nghiệp đoàn hình thành ở Anh (1776). Đó là tổ chức đoàn kết công nhân trong một  ngành nghề lao động nhất định (đoàn kết theo nghề nghiệp), xuất phát từ nhu cầu liên hiệp lại để cùng nhau bảo vệ những lợi ích của phường hội, của nghề nghiệp và để hiệp đồng (dung hòa lợi ích) giữa những người có việc làm và những người không có việc làm. Đến cuối thế kỷ XIX, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, thành phần xã hội của công đoàn được mở rộng. Công  đoàn không chỉ là sự liên kết giữa đội ngũ công nhân trong cùng một ngành nghề nữa mà trở thành tổ chức của toàn bộ giai cấp vô sản công nghiệp và tổ chức của những người là viên chức trong bộ máy Nhà nước. Ở nước Nga, cách mạng tư sản nổ ra muộn hơn, công đoàn ra đời tương đối muộn so với các nước Châu Âu (khoảng đầu thế kỷ 20). Tuy nhiên, mức độ tích tụ cao của sản xuất ở Nga lại là tiền đề cho sự lan rộng và hình thành nhanh chóng các tổ chức công đoàn lớn. Từ đó phong trào công đoàn đã phát triển ra các khu vực trên phạm vi toàn thế giới. Công đoàn là thực thể khách quan tất yếu trong xã hội công nghiệp.

1.1.2. Lịch sử hình thành tổ chức Công đoàn Việt Nam

 
Ở Việt Nam, vào nửa đầu thế XX do ảnh hưởng những tư tưởng chính trị, xã hội tiến bộ trên thế giới (học thuyết Mác-Lênin), vai trò của các lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Cảnh, hoạt động tích cực của tổ chức Đảng Cộng sản và phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam đã ra đời trong hoàn cảnh đất nước nghèo nàn lạc hậu, Nhà nước nửa thuộc địa phong kiến, giai cấp công nhân trưởng thành qua hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Từ khi ra đời (28/7/1929), Công đoàn Việt Nam luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, chịu sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
So với tổ chức Công đoàn các nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam có quá trình hình thành, phát triển rất riêng. Đó là quá trình gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên con đường xã hội chủ nghĩa. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn Việt Nam trải qua những giai đoạn như sau:

a)  Thời kỳ 1920 – 1930
 Từ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ I (1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930). Thời kỳ này, các đô thị và trung tâm công nghiệp cũng hình thành, có nơi tập trung hàng vạn người, số công nhân lên tới trên 25 vạn. Do bị cả thực dân và phong kiến bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh. Từ đấu tranh đã hình thành tính giai cấp và những người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đó là những tổ chức công đoàn sơ khai và có ở nhiều nơi.

Tại xưởng Ba Son – Sài Gòn người công nhân Tôn Đức Thắng đã thành lập Công hội đỏ đầu tiên ở trong nước (1920 – 1925). Công hội Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn. Song, Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính cương, điều lệ.
Lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam – tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà là còn người cha đẻ ra tổ chức Công đoàn của giai cấp công nhân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu đi tìm đường cứu nước Bác đã đến nhiều nước, đặc biệt là Anh, Pháp, Trung Quốc và ra sức tìm hiểu phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn ở các nước đó. Bác sớm gia nhập tổ chức Công đoàn Anh năm 1914, Pháp năm 1919 để tìm hiểu lý luận và kinh nghiệm công tác công đoàn, đồng thời xúc tiến thành lập các tổ chức công nhân (Hội Liên hiệp thuộc địa…) tranh thủ sự ủng hộ của phong trào công nhân quốc tế, tuyên truyền vận động tiến tới thành lập một tổ chức công đoàn phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Trong tác phẩm: “Đường cách mệnh”, xuất bản năm 1927, Người viết : “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.
    Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.
b) Thời kỳ 1930 – 1945 
Vừa ra đời, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, Công hội đỏ vẫn tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức Công nhân lao động liên tục đấu tranh chống áp bức bóc lột, lănh đạo công nhân đoàn kết cùng nhân dân lao động bước vào cuộc đấu tranh cách mạng sôi nổi, liên tục để giành độc lập cho dân tộc. Suốt thời gian 1930-1945 dù có tên gọi có khác nhau (Hội Công nhân phản đế, Hội Công nhân cứu quốc), hoạt động có lúc bí mật, lúc công khai, dù chưa có điều kiện thống nhất trong cả nước, nhưng dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng Cộng sản Đông Dương, Công đoàn Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết của công nhân lao động, không bị chia rẽ bởi các trào lưu cơ hội, hữu khuynh. Từ 6.000 đoàn viên năm 1930, số đoàn viên đã lên 20.000 năm 1945, đóng vai trò quan trọng trong giành chính quyền ở các trung tâm đô thị, khu công nghiệp thời kỳ cách mạng tháng 8/1945, khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Mở đầu thời kỳ đấu tranh oanh liệt đó là cao trào cách mạng 1930 -1931. Trong thời gian này, Công hội đỏ đã cử hơn 300 cán bộ về nông thôn phối hợp tranh đấu, xây dựng khối liên minh công nông trong chiến đấu. Trong năm 1930, đã có 98 cuộc đấu tranh với trên 6 vạn lượt thợ thuyền tham gia. Ở Nhà máy Sợi Nam Định số hội viên đã tăng từ 400 lên 1.000 người, ở Vinh - Bến Thuỷ đã có 15 tổ Công hội đỏ với 125 hội viên, ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, đã có 12 cơ sở Công hội đỏ với 700 hội viên.

 
Từ đầu năm 1931, thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam. Cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp đã bắt giam, bắn chết hàng vạn chiến sĩ cộng sản và quần chúng cách mạng tham gia phong trào 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến cuối năm 1931, hầu hết số cán bộ Đảng và Công hội đỏ đều bị địch bắt, khiến cho mối liên lạc giữa Đảng và quần chúng, giữa Công hội đỏ và phong trào công nhân tưởng như bị đứt đoạn. Thêm vào đó, nạn khủng hoảng kinh tế vẫn trầm trọng và kéo dài làm cho 8 vạn người thất nghiệp, tiền lương của những công nhân có việc làm không ngừng bị bớt xén. Chủ tư bản dùng mọi mánh khoé để bóc lột công nhân.

Nhờ sự nỗ lực, kiên cường của Đảng và nhiệt tình cách mạng của giai cấp công nhân, từ năm 1932 phong trào cách mạng trong cả nước đã bắt đầu được phục hồi. Hội nghị Trung ương tháng 6 năm 1934 của Đảng và Đại hội Đảng lần thứ nhất (tháng 3 năm 1935) đã đề ra nhiệm vụ của Công hội đỏ là phát triển và củng cố các Công hội, chủ trương đưa cán bộ công hội xâm nhập vào nhà máy, sản nghiệp...

Từ năm 1936 đến năm 1939 phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam có những thay đổi lớn. Ở Việt Nam giai cấp công nhân đã lập ra các tổ chức ái hữu (1936-1937) chủ yếu theo nghề nghiệp, làm bước trung gian tiến tới đ̣i tự do nghiệp đoàn. Tổ chức Công hội đỏ đổi tên thành Hội ái hữu, chuyển sang thời kì hoạt động bán công khai. Mục tiêu của phong trào công nhân thời kì này là đ̣i tự do nghiệp đoàn, đ̣i thực hiện dân sinh dân chủ, nhằm tập hợp quần chúng rộng răi, Hội ái hữu chủ trương thu nhận mọi công nhân lao động miễn là họ chấp nhận Điều lệ hoạt động nghiệp đoàn. Nhiều hình thức tổ chức có tính linh hoạt như: Hội ái hữu, Hội tương tế, Hội nghề nghiệp... được thành lập. Tổ chức Hội ái hữu thời kì 1936-1939, đã trực tiếp dẫn dắt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, mở rộng tính quần chúng của tổ chức công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội ái hữu đã tiến hành một cuộc vận động sôi nổi trong phong trào công nhân, kết hợp đấu tranh công khai và bán công khai, mở rộng đấu tranh ở nghị trường, buộc thực dân Pháp phải thi hành một số cải cách xã hội chưa từng có trong xã hội Việt Nam. Trong thời kì này, chủ nghĩa Mác-Lênin được công khai truyền bá trong công nhân, nhân dân lao động, trực tiếp giáo dục chính trị cho hàng triệu quần chúng, tạo nên một cao trào cách mạng trong cách mạng Việt Nam.

Năm 1939, lấy cớ phục vụ chiến tranh, bọn phản động thuộc địa ban hành nhiều chính sách cưỡng bức lao động. Ngày 28/9/1939, thực dân Pháp ra sắc lệnh giải tán các Hội ái hữu, bắt trên 2.000 hội viên. Trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng quyết định thành lập “Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”. Tổ chức “Hội công nhân phản đế” chủ trương tổ chức các nhóm 3 người gọi là “Tam tam chế” do một đảng viên phụ trách, với nhiệm vụ là đấu tranh bảo vệ lợi ích hàng ngày của công nhân, làm cách mạng lật đổ chính quyền thực dân và phong kiến, giải phóng giai cấp và dân tộc. 

Cuối năm 1940, Nhật kéo quân vào Đông Dương, tình thế cách mạng chuyển sang một bước mới. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng( tháng 5-1941) quyết định thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh”; “Hội công nhân phản đế” đổi tên thành “ Hội công nhân cứu quốc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với hình thức tổ chức thích hợp, mục tiêu đấu tranh rõ ràng, phong trào công nhân cứu quốc phát triển mạnh mẽ ở Bắc Kì, Trung Kì, nhất là ở các địa phương Hà Nội, Hải Phòng,...

Đầu năm 1945, Hội Công nhân cứu quốc đã lãnh đạo cuộc đấu tranh phá kho thóc của Nhật ở Bắc Ninh, Hà Nội ... chia cho dân nghèo. Từ giữa tháng 3 năm 1945, phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh mẽ kết hợp với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở nhiều nơi. Tháng 8 năm 1945, giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng với nhân dân cả nước đánh đổ phát xít Nhật và chính quyền phong kiến, giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
c)  Thời kỳ 1945 – 1954
 Với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á với chế độ chính trị hoàn toàn khác biệt so với xã hội đương thời.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng, ngày 20/6/1946, Hội nghị Cán bộ công đoàn cứu quốc toàn quốc đã quyết định đổi tên“Hội công nhân cứu quốc” thành “Công đoàn” và thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Trần Danh Tuyên làm Tổng thư ký.

 Nhận thức rõ vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn nên ngay từ khi mới ra đời Nhà nước ta đã rất quan tâm đến hoạt động công đoàn, thể hiện ở SL/29 ngày 12 tháng 3 năm 1947 của Chủ tịch Hồ chí Minh về “quyền lợi của người làm công”. Với 22 điều quy định quyền Công đoàn trong chế độ mới đã tạo cơ sở pháp lý, khẳng định sự hoạt động hợp pháp của tổ chức công đoàn, với mục đích hoạt động đã đã được xác định: bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đoàn kết với hết thảy các tầng lớp nhân dân trong nước kiến quốc thắng lợi, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta, chung sức cùng lao động các dân tộc bị áp bức và các lực lượng dân chủ trên thế giới để chiến đấu chống phản động quốc tế. 

Trong thời kỳ này, công đoàn đã hoạt động mạnh mẽ cả ở vùng tự do và vùng thực dân Pháp chiếm đóng trên khắp cả nước. Công đoàn các cấp đã động viên công nhân tham gia chiến đấu, vận động công nhân di chuyển hàng vạn tấn máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ra vùng căn cứ để xây dựng cơ sở sản xuất, phục vụ kháng chiến lâu dài. Đến cuối năm 1947, ngành công nghiệp  quốc phòng đã xây dựng được 57 cơ sở sản xuất mới, chủ yếu là xưởng sản xuất, sửa chữa vũ khí.

Vấn đề củng cố và phát triển Công đoàn được gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu ổn định đời sống của công nhân. Tính đến năm 1950, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có 241.720 đoàn viên. Trong đó số đoàn viên công đoàn ở vùng tự do là 194.000 người.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam tập hợp, đoàn kết rộng rãi Công nhân lao động trong cả nước cùng toàn dân đấu tranh xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Từ ngày 01/01/1950 đến ngày 15/01/1950, tại chiến khu Việt Bắc, Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam đã họp và đề ra nhiệm vụ mới của giai cấp công nhân và Công đoàn trong  kháng chiến. Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng thư kí Tổng Liên đoàn Lao độngViệt Nam. Sau đại hội, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở vùng tự do có nhiều chuyển biến. Phong trào “ Thi đua sản xuất, thi đua xây dựng” ,” Cải tiến kĩ thuật, phát huy sáng kiến, trau dồi nghề nghiệp”… phát triển sâu rộng. Công nhân các nhà máy, công xưởng đã sản xuất ra nhiều vũ khí, khí tài phục vụ chiến đấu. Song song với việc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, chiến đấu, công đoàn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp, ý thức giai cấp cho công nhân, bước đầu tổ chức thực hiện chế độ công nhân tham gia quản lý sản xuất, quản lý lao động, thực hiện dân chủ hoá trong quá trình sản xuất.

Trong vùng địch tạm chiến, đa số công nhân, lao động vẫn tìm mọi cách tham gia các hoạt động ủng hộ kháng chiến. Tổ chức công đoàn ở các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ được giữ vững; đã tranh thủ vận dụng mọi hình thức tổ chức và đấu tranh để tuyên truyền, giác ngộ công nhân; đẩy mạnh phong trào phá hoại kinh tế địch; đấu tranh chống âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của địch; chống địch phá hoại và di chuyển máy móc, tạo thuận lợi cho việc tiếp quản các thành phố, thị xã sau giải phóng.

Từ năm 1951, Công đoàn Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của giai cấp công nhân và công đoàn các nước anh em và bầu bạn khắp năm châu, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

d) Thời kỳ 1954 – 1975
- Công đoàn động viên công nhân lao động đẩy mạnh sản xuất xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm cơ sở vững chắc cho các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. 
Từ ngày 23-27/02/1961 Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ II đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên TW Đảng được bầu lại làm Chủ tịch đoàn Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu lại làm Tổng thư kí.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, Tổng Công đoàn Việt Nam đã động viên CNVCLĐ thi đua “phấn đấu trở thành tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa”, hưởng ứng phong trào “3 xây, 3 chống” , “Mỗi người làm việc bằng hai”. Công đoàn các cấp, thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện thời sự, toạ đàm qua đó làm cho đoàn viên thấy rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhà nước; vận động công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật và tổ chức, nâng cao năng suất lao động.

Ngày 05 tháng 8 năm 1964, Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, nhiệm vụ của miền Bắc là vừa xây dựng vừa trực tiếp chiến đấu, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam (tháng 4 năm 1965) đã xác định giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nêu cao ý chí tiên phong cách mạng cùng toàn dân quyết tâm chiến đấu chống Mỹ và thắng Mỹ nhằm xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tích cực chi viện cho cách mạng miền Nam tiến tới thống nhất nước nhà.

Với tinh thần “Vững tay búa, chắc tay súng”, “Địch đến là đánh, địch đi là sản xuất”, “Tất cả cho tiền tuyến”, công nhân lao động cùng quân dân miền Bắc đã phát huy truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, chiến đấu mưu trí, dũng cảm đã góp phần bảo vệ, dựng xây, củng cố vững chắc hậu phương lớn và làm tròn nghĩa vụ đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Từ ngày 11 đến 14-02-1974, Đại hội lần thứ III Công đoàn Việt Nam đã họp tại Hà Nội. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công nhân trong giai đoạn mới. Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Tổng thư ký là đồng chí Nguyễn Đức Thuận.

Thực hiện Nghị quyết đại hội, công nhân lao động miền Bắc đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất thực hành tiết kiệm để khôi phục kinh tế miền Bắc, chi viện đắc lực cho miền Nam. Những thành tựu đạt được trong khôi phục kinh tế, đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm những năm 1973-1975 ở miền Bắc, đã tạo hậu thuẫn cho cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, tạo tiền đề cho cả nước đi lên CNXH.

- Còn ở miền Nam giai cấp công nhân cùng đồng bào chiến sỹ anh dũng chiến đấu giải phóng quê hương, vạch mặt trước dư luận trong và ngoài nước những hành động, tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai, ra sức tập hợp, động viên công nhân đoàn kết đấu tranh góp phần to lớn cho chiến thắng giải phóng miền Nam năm 1975, thống nhất đất nước.

Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong công cuộc vận động quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Nhà nước ta đã ban hành Luật Công đoàn năm 1957 tạo cho tổ chức Công đoàn có một vị trí pháp lý xứng đáng trong hệ thống chính trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

 đ) Thời kỳ 1975 - 1986
Ngày 06/6/1976, Hội nghị thống nhất Công đoàn toàn quốc đã họp tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có 72 đại biểu thay mặt cho 3 triệu đoàn viên công đoàn hai miền Nam – Bắc, Hội nghị đã quyết định thống nhất Công đoàn hai miền Nam - Bắc thành  “Tổng Công đoàn Việt Nam”. Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thuận làm Tổng thư ký.
Đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, công đoàn trong cả nước, Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội vào ngày 08-5-1978. Tham dự đại hội có 926 đại biểu, thay mặt cho  trên 3 triệu đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức trong cả nước. Đại hội đã xác định những nhiệm vụ của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn là: vận động tập hợp, đoàn kết công nhân lao động, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành TW Đảng làm Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí.

Sau Đại hội, Phong trào thi đua lao động xã hội chủ nghĩa với 5 nội dung cụ thể trong công nhân, viên chức đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong sản xuất đã hình thành. Kết quả của phong trào thi đua đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật ban đầu của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Công đoàn Việt Nam đã đẩy mạnh quan hệ với công đoàn các nước, tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ về vật chất và tinh thần của lao động và công đoàn quốc tế đối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng cường t́nh đoàn kết giữa công nhân thế giới với công nhân  Việt Nam.

Với những đóng góp to lớn của Công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, ngày 18-12-1980, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đó khẳng định “Tổng Công đoàn Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp công nhân Việt Nam, là trường học chủ nghĩa cộng sản, trường học quản lí kinh tế, quản lí nhà nước”.

Từ ngày 12/11/1983, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ V Công đoàn Việt Nam đã được tổ chức. Dự đại hội có 949 đại biểu. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chung của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được nêu ra từ Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ IV. Đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận – Ủy viên TW Đảng được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Thế Duyệt – Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được bầu làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Tổng Công đoàn Việt Nam. Đại hội quyết định lấy ngày 28/7/1929 là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Ngày 2/8/1984, Hội nghị Ban chấp hành Tổng Công đoàn lần thứ ba (khoá V) họp thông qua chương trình hành động của Công đoàn thực hiện Nghị quyết 6 Ban Chấp hành TW về sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, khắc phục lối làm ăn theo kiểu hành chính quan liêu, bao cấp, chuyển mạnh sang chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, sau ngày đất nước thống nhất, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển nhanh, mạnh. Cùng với nhân dân lao động cả nước giai cấp công nhân đã đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất, khắc phục hậu quả của 30 năm chiến tranh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng bộc lộ những mặt hạn chế như: Công tác chỉ đạo thi đua còn chung chung, chưa tập trung vào phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của công nhân, viên chức. Công đoàn chưa thực sự là cơ quan đại diện quyền làm chủ của công nhân, viên chức, chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

e)Thời kỳ 1986 đến nay
Đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế  nhằm phát huy những năng lực và giải phóng tiềm năng sẵn có do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề xướng đã làm chuyển biến nhận thức và hành động trong toàn xã hội nói chung và trong hoạt động công đoàn nói riêng.

Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 17 đến ngày 20/10/1988 tại Hà Nội. Dự đại hội có 834 đại biểu của 58 đoàn cùng với 225 đại biểu khách mời, 59 đại biểu của 32 đoàn khác quốc tế. Đại hội đã xác định “Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội” là mục tiêu hoạt động của công đoàn các cấp.

Đại hội quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đổi tên Liên hiệp công đoàn tỉnh, thành phố, đặc khu, huyện, thị xã là Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, đặc khu, huyện, thị xã. Bỏ chức danh Tổng thư ký, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là người đứng đầu Ban Chấp hành và Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thay chức danh Thư ký công đoàn các cấp bằng chức danh Chủ tịch công đoàn. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tư - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội VI Công đoàn Việt Nam được ghi nhận là Đại hội đổi mới của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngày 30/6/1990, kỳ họp thứ VII Quốc hội khóa VIII đã thông qua Luật Công đoàn, Luật này thay thế Luật Công đoàn đã công bố ngày 05/11/1957. Luật Công đoàn năm 1990 là cơ sở pháp lý để phát huy vai trò của công đoàn trong thời kì mới, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đã được xác định rõ hơn trong hệ thống chính trị của nước Việt Nam.

Tháng 6/1991, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng tiếp tục khẳng định và phát triển đường lối đổi mới, xác định mục tiêu tổng quát cho 5 năm 1991-1995 là: vượt qua khó khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội đưa Việt Nam cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng.
Trong tình hình mới, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy người lao động làm đối tượng vận động, tập hợp, lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hoạt động.

Năm 1992, Chính phủ ra Nghị định về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan. Điều 10 của Hiến pháp năm 1992 quy định về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đó là những  cơ sở pháp lý cần thiết bảo đảm cho công đoàn hoạt động tốt.

Từ ngày 09 đến 12/11/1993, Đại hội lần thứ VII Công đoàn Việt Nam đã họp tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có hơn 600 đại biểu thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động khắp mọi miền đất nước. Đại hội đánh giá cao sự cống hiến của toàn thể CNLĐ, trí thức, văn nghệ sĩ trong tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phục vụ, an ninh và quốc phòng, các cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học các trường học, bệnh viện, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Việt Nam khẳng định: “Trong bước ngoặt đầy thử thách, giai cấp công nhân nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn trong bước đầu chuyển sang cơ chế thị trường, hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh của đất nước, giữ vững ổn định về chính trị”. Đại hội xác định mục tiêu hoạt động công đoàn trong những năm tới là “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân lao động”. Đồng chí Nguyễn Văn Tư - ủy viên TW Đảng, được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 5, tháng 6/1994 đã thông qua Bộ luật Lao động. Trong đó quy định vai trò của tổ chức Công đoàn đối với người lao động trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Bộ luật Lao động đã thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 về lao động và quản lý lao động. Bộ luật Lao động xác định nhiệm vụ của Công đoàn: “Tham gia cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế – xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật lao động (Chương 1, Điều 12). Luật Lao động quy định cụ thể về trách nhiệm của công đoàn tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể (Chương V), chế độ tiền lương (chương VI), và công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bộ luật Lao động giành toàn bộ chương XIII – Công đoàn để xác định rõ các việc doanh nghiệp đang hoạt động sau 6 tháng phải thành lập tổ công đoàn (Điều 153), mối quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn (Điều 154, 155,156).

Từ ngày 03 đến ngày 6/11/1998, Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Việt Nam đã họp tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 898 đại biểu, đại diện cho hàng triệu đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động cả nước, 31 đoàn đại biểu quốc tế, đại diện Tổ chức Liên hiệp công đoàn Thế giới, đại biểu công đoàn các nước trong khu vực và các đoàn Ngoại giao. Đại hội khẳng định: Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lănh đạo, nỗ lực vươn lên trong lao động và công tác... giữ vai trò quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. Đại hội xác định mục tiêu và khẩu hiệu hành động của Công đoàn là “Vì sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Đại hội đã bầu đồng chí Cù Thị Hậu - Ủy viên TW Đảng làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 10 đến 13/10/2003, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Cù Thị Hậu – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; nâng cao chất lượng phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phong trào học tập nâng cao tŕnh độ học vấn, tay nghề, góp phần làm ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đại hội X Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 02 đến ngày 05/11/2008 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội với gần 1000 đại biểu tham dự. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch và các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng tái đắc cử Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ (2008-2013).  Mục tiêu của Đại hội là “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”.  Đại hội X Công đoàn Việt Nam thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo của đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên và các cấp Công đoàn cả nước, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của của Đảng.
 Trong điều kiện quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ta kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và sau đó thực hiện đường lối đổi mới chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức Công đoàn nước ta đã trải qua nhiều thử thách gay go, phức tạp song với sự vươn lên của hàng triệu đoàn viên, sự vận động đổi mới của các cấp công đoàn, tổ chức công đoàn nước ta đã nhất trí tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng và người lao động. Quan hệ phối hợp giữa Công đoàn và Nhà nước, các cấp chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Hoạt động công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đưa nước ta chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

1.2. Khái niệm và vị trí của công đoàn Việt Nam

Từ khi ra đời (28/7/1979), công đoàn Việt Nam đã giữ  một vị trí quan trọng trong phong trào đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. Tiền thân của tổ chức công đoàn Việt Nam là tổ chức “Công hội đỏ” do Tôn Đức Thắng thành lập đầu những năm 1920 nhằm lãnh đạo công nhân đấu tranh đòi quyền lợi, góp phần đoàn kết công nhân cùng với các giai cấp, tầng lớp khác trong cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với sự phát triển xã hội, quá trình lao động cũng có nhiều thay đổi, Công đoàn Việt Nam dần chiếm được vị trí quan trọng trong hệ thống các tổ chức xã hội và trong đời sống của người lao động.

Theo Điều 10 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức và người lao động xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
Theo Khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn năm 1990: “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.”

Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 (đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2013) quy định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Xét trên phương diện xã hội, Công đoàn là một tổ chức xã hội có đầy đủ các tính chất như những tổ chức xã hội khác, được hình thành và tồn tại dựa trên cơ sở tự nguyện của các thành viên. Quyết định tham gia vào tổ chức Công đoàn hay không là phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người lao động. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn. Công đoàn Việt Nam kết nạp đông đảo công nhân, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam, không phân biệt nam, nữ, tín ngưỡng, làm công ăn lương trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, nếu họ tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn. Khi muốn ra khỏi Công đoàn, đoàn viện tự nguyện xin rút tên.

Công đoàn còn là một tổ chức có tính chất nghiệp đoàn. Điều đó biểu hiện ở thành phần tham gia công đoàn và mục đích tồn tại của công đoàn. Các thành viên của công đoàn mặc dù không có sự phân biệt về thành phần xã hội, tôn giáo, trình độ…nhưng nhất thiết phải thuộc về lực lượng lao động xã hội, hơn thế nữa họ đang làm một nghề nhất định. Công đoàn luôn đại diện cho người lao động để bảo vệ các lợi ích gắn liền với nghề nghiệp của người lao động.

Công đoàn không chỉ là tổ chức xã hội mà còn là tổ chức chính trị - xã hội. Công đoàn đại diện cho lực lượng lao động trong xã hội, không chỉ bảo vệ lợi ích của người lao động, Công đoàn còn đại diện họ tham gia quản lý kinh tế - xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác, tham gia quản ly nhà nước và xã hội.

Như vậy, công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động. Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh công, nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động.

1.3. Tính chất của công đoàn Việt Nam

Tính chất là đặc trưng của sự vật nói nên cái này khác với cái kia. Tính chất của một tổ chức là “đặc điểm riêng” tương đối ổn định của tổ chức, phản ánh thực tế khách quan về mục tiêu, tôn chỉ của tổ chức khi hình thành và xuyên suốt trong quá trình phát triển, với các mối quan hệ, các nguyên tắc, phương pháp tổ chức hoạt động.

 
Giai cấp công nhân vừa là nguồn gốc vừa là cơ sở xã hội hình thành, tồn tại phát triển tổ chức công đoàn. Bởi công đoàn ra đời là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Hình thức tổ chức của công đoàn là liên hiệp công nhân lao động theo nghề nghiệp (Trade Union) và dựa trên nguyên tắc tự nguyện…Từ những “đặc điểm riêng đó” đã xác định Công đoàn Việt Nam có hai tính chất: tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.

- Biểu hiện tính chất giai cấp của giai cấp công nhân: Công đoàn Việt Nam là tổ chức đoàn thể của giai cấp công nhân, ra đời tồn tại phát triển nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của giai cấp công nhân. - Công đoàn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân; thực hiện mục tiêu, quán triệt nguyên tắc tổ chức - tập trung dân chủ, đường lối xây dựng cán bộ của Đảng.

- Biểu hiện tính chất quần chúng: Công đoàn kết nạp công nhân, viên chức, người lao động vào tổ chức không phân biệt phân biệt giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; Cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào quần chúng công nhân, viên chức, người lao động và được họ tín nhiệm bầu ra; Nội dung hoạt động của Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, người lao động.

Hai tính chất của Công đoàn có quan hệ gắn bó mật thiết phản ánh bản chất của Công đoàn Việt Nam. Cần quán triệt sâu sắc hai tính chất này trong tư tưởng chỉ đạo, xây dựng tổ chức và hoạt động của công đoàn

1.4. Vai trò của công đoàn

Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Lênin nói: “…Công đoàn có vai trò là trường học quản lý kinh tế, trường học chủ nghĩa cộng sản…” . Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn công nhân, viên chức, người lao động.  Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ:

- Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống…

- Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của người lao động tác động trên các lĩnh vực:

Trong lĩnh vực kinh tế: Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, công đoàn cần có vai trò tích cực trong việc xây dựng và thực hiện cơ chế mới. Vai trò của công đoàn trong nền kinh tế thị trường là tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế song vẫn đảm bảo kinh tế nhà nước giữ vai trò then chốt, chủ đạo. Một mặt, công đoàn đẩy mạnh hoạt động của các doanh nghiệp. Mặt khác, công đoàn hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng.

Trong lĩnh vực chính trị: Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong củng cố và giữ vững bộ máy nhà nước. Để nâng cao vi thế của mình, công đoàn cần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của người lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ, đảm bảo thực thi pháp luật để nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân. Trước diễn biến phức tạp của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, công đoàn phải góp phần cùng với nhà nước đảm bảo sự ổn định về chính trị bởi có tạo sự ổn định về chính trị mới tiến hành đổi mới kinh tế có hiệu quả và hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế.

Như vậy, công đoàn có trách nhiệm to lớn cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn thành tố nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trong lĩnh vực xã hội: Nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi bộ mặt nước nhà xong cũng đem lại không ít những tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người lao động. Vì vậy, công đoàn phải góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đảm bảo sự thống nhất của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật để giai cấp công nhân thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Công đoàn phải tuyên truyền giáo dục người lao động chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và tăng tính sáng tạo cho người lao động.

Công đoàn góp phần củng cố liên minh công – nông và trí thức xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Đây là cơ sở xã hội vững chắc, tăng cường sức mạnh nhà nước.

Trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng: Nền kinh tế thị trường có nhiều ưu điểm, tích cự song nó cũng là “mảnh đất” làm nảy sinh tiêu cực xã hội. Hơn lúc nào hết, công đoàn cần phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức, người lao động nâng cao lập trường giai cấp, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại. Đó là yếu tố quan trọng làm cho công đoàn ngày càng mở rộng phát triển. Ngày nay, tổ chức công đoàn đang, đã và sẽ thu hút được đông đảo lực lượng người lao động. Công đoàn còn có vai trò thúc đẩy người lao động tích cực sáng tạo để trở thành bộ phận quan trong của nền kinh tế đất nước.

1.5. Chức năng, nhiệm vụ của công đoàn

1.5.1. Chức năng của công đoàn

Chức năng của Công đoàn mang tính chất khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, nó được xác định bởi tính chất, vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn. Các chức năng của công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động của đời sống xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người lao đông và có sự điều chỉnh cho phù hợp trong từng thời ký. Trong giai đoạn hiện nay, chức năng của Công đoàn thể hiện ở ba mặt sau:

Chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, người lao động. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ chủ - thợ ngày càng phức tạp, tình trạng bóc lột người lao động diễn ra hàng ngày và có xu hướng phát triển. Vì vậy, chức năng bảo vệ người lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để thực hiện chức năng này, công đoàn tham gia cùng chính quyền tạo việc làm và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn tham gia ý kiến trong việc xây dựng thang lương, bảng lương ở các doanh nghiệp, tư vấn và bảo vệ người lao động trong quá trình ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và tổ chức đình công…Công đoàn còn tham gia trong việc quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, bảo vệ quyền hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trên cơ sở đó, công đoàn đã góp phần phát huy dân chủ, công bằng xã hội, đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Chức năng đại diện cho người lao động tham gia quản lý kinh tế và xã hội, quản lý nhà nước. Trong phạm vi chức năng của mình, công đoàn thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng quản lý không có nghĩa là công đoàn làm cản trở công việc của nhà nước. Công đoàn tham gia quản lý chính là bảo vệ lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của người lao động, của doanh nghiệp, của nhà nước một cách căn bản, hiệu quả phát huy vai trò “trường học quản lý” của công đoàn. 

Để thực hiện tốt chức năng quản lý, công đoàn cần đẩy mạnh nội dung hoạt động cụ thể: Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong người lao động; vân động tổ chức lao động tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ công tác, tham gia quản lý lao động, tìm việc làm và tạo điều kiện cho người lao động làm việc; công đoàn phải tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, xây dựng chính sách liên quan đến người lao động.

Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế phát triển theo xu thế hội nhập, khi thực hiện chức năng quản lý, công đoàn cần chú trọng đến việc phát triển tiềm năng lao động, phát huy sáng kiến, cùng chủ doanh nghiệp tìm nguồn vốn, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà nước chống nạn tham nhũng, quan liêu.

Chức năng tổ chức giáo dục, vận động công nhân và người lao động. Một trong những chức năng của công đoàn là tuyên truyền, giáo dục người lao động vững tin vào đường lối, chính sách của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, luôn tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh với mọi khuynh hướng sai lầm. Nội dung của chức năng giáo dục của công đoàn ngày nay càng được mở rộng, toàn diện hơn, nhất là giáo dục pháp luật, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục truyền thống đạo đức cho người lao động.

Ba chức năng trên của công đoàn có mối quan hệ với nhau. Chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động là chức  năng quan trọng nhất, thể hiện mục tiêu hoạt động của tổ chức công đoàn; chức năng đại diện người lao động tham gia quản lý kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước có ý nghĩa như là phương tiện để biến các mục tiêu của công đoàn thành hiện thực; chức năng tổ chức giáo dục, vận động công nhân, người lao động có vai trò hỗ trợ tích cực để công đoàn đạt được những mục tiêu đề ra.

1.5.2. Nhiệm vụ của công đoàn

Nhiệm vụ của công đoàn là toàn bộ mục tiêu mà công đoàn cần đạt tới, là những vấn đề đặt ra mà công đoàn cần giải quyết trong từng thời kỳ cụ thể. Thực hiện nhiệm vụ công đoàn là đảm bảo cho việc thực hiện tốt chức năng của công đoàn trong một giai đoạn nhất định, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của giai đoạn đó. Trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo cho các chức năng của công đoàn được thực hiện tốt góp phần xây dựng một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”, công đoàn có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

-  Đại diện cho người lao động tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng và thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, các chủ trương chính sách liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.

- Tập hợp, giáo dục và tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, của các cơ quan tổ chức.

- Tham gia các quan hệ trong nước và quốc tế nhằm xây dựng các mối quan hệ đối nội, đối ngoại rộng rãi, góp phần thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, tạo điều kiện tốt cho môi trường lao động.

Trong quá trình hoạt động, để đạt kết quả cao, công đoàn cần có điều kiện nhất định như: quyền tự do công đoàn, tư cách pháp nhân độc lập; được sự đảm bảo của nhà nước và các điều kiện khác…. Các điều kiện trên có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của công đoàn vì nó là những nhân tố quyết định hiệu quả thực hiện các nhiệm vu do tổ chức công đoàn đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
2.1. Những kết quả đạt được

2.1.1.Về thể chế
Trước khi Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 được ban hành, ngày 30/6/1990, tại kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khoá VIII đã thông qua Luật Công đoàn và ngày 07/7/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) công bố. Luật Công đoàn năm 1990, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1980, là bước phát triển quan trọng của pháp luật về công đoàn ở nước ta trong giai đoạn đất nước hết chiến tranh, từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để hướng dẫn thi hành Luật công đoàn năm 1990, ngày 20/04/1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành luật Công đoàn. Hơn 20 năm qua, khung khổ pháp lý, kinh tế, chính trị và lao động ở nước ta đã được hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ, sâu sắc. Hàng loạt văn bản pháp luật đặc biệt quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn được ban hành như : Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Bộ luật Lao động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007), Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 96/2006/NĐ – CP của Chính phủ gày 14/9/2006 hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật Lao động về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp; Thông tư liên tịch số 17/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Quyết định số 133/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/10/2008 về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Quyết định số 212/QĐ-TLĐ ngày 16/2/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về nội dung và phạm vi thu, chi ngân sách công đoàn cơ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Đặc biệt là Bộ luật Lao động đã dành cả Chương XIII quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn (từ Điều 153 đến Điều 156) và có tới 43 Điều liên quan trực tiếp đến công đoàn. Hệ thống pháp luật này đã điều chỉnh cơ chế hoạt động công đoàn một cách tương đối toàn diện trong tất cả các thành phần kinh tế, kể cả các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài.
2.1.2.Về  thành lập và xây dựng công đoàn
 
Phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở từ năm 1990, nhất là từ Đại Hội IX Công đoàn Việt Nam đến nay đã có những bước chuyển vượt bậc. Tính đến tháng 6 năm 2011 cả nước có 686 Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 35 Công đoàn khu công nghiệp; 375 Công đoàn ngành địa phương; 108.280 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 7.328.754 đoàn viên. Trong đó, có 76.013 Công đoàn cơ sở trong khu vực Nhà nước (cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước), với 3.821.129 đoàn viên; 32.267 công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, với 3.507.625 đoàn viên. So với năm 1990 số lượng tăng gần 4 triệu đoàn viên. Một số LĐLĐ tỉnh, thành phố phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khá nhanh trong thời gian gần đây như LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ Hà Nội, LĐLĐ Hưng Yên…

 Quyền gia nhập, thành lập và hoạt động công đoàn trong khu vực nhà nước về cơ bản được tôn trọng và bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn; ít bị cản trở, gây khó khăn từ phía chính quyền, chuyên môn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn phường, xã triển khai nhanh và có nhiều thuận lợi.

2.1.3. Công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền
Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền và cơ quan chuyên môn cùng cấp là cơ sở quan trọng để tổ chức công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật Công đoàn. Chỉ thị số 60 CT ngày 24/02/1992 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng) đã chỉ rõ: “ Căn cứ Luật công đoàn và Nghị định 133-HĐBT, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng của mình cần phối hợp với các tổ chức công đoàn xây dựng quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm thực hiện tốt các điều do Luật định, giải quyết những vẫn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của công đoàn, đặc biệt là về vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và giải quyết lợi ích chính đáng của người lao động.”

Thực hiện chế định trên, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã cùng với Chính phủ xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 2 cơ quan để cụ thể hoá trách nhiệm  của mỗi bên trong việc xử lý, giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 

Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp xây dựng và ban hành  Quy chế phối hợp công tác. Qua 20 năm thực hiện, đến nay đã có 100% Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung Ương, gần 90% Liên đoàn Lao động cấp huyện, ngành địa phương, hơn 70% công đoàn cơ sở thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và khoảng 20% số công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã xây dựng được quy chế phối hợp công tác. Nhiều địa phương, đơn vị làm tốt công tác này như Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Tiền Giang, Hà Giang, Quảng Trị, Hà Nội, Hải Dương, Hà Tây, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Điện Lực…

 
Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn đã phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia với Nhà nước, với chuyên môn xây dựng và thực hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách quản lý liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức và người lao động; bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị – xã hội.

2.1.4. Về hoạt động của tổ chức công đoàn

- Thứ nhất, hoạt động đại diện cho người lao động
Về mặt pháp lý, quyền đại diện của công đoàn được xác lập trong Hiến pháp, và pháp luật về Công đoàn. Theo đó, tổ chức Công đoàn thành lập theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là người đại diện của công nhân lao động.

Trên thực tế, quyền đại diện của tổ chức công đoàn về cơ bản được tôn trọng, nhất là ở khu vực nhà nước. Công đoàn các cấp đều có đại diện tham gia trong các cơ cấu tổ chức, các Hội đồng, Ban chỉ đạo như Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng bậc lương, Ban đổi mới doanh nghiệp, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Uỷ ban quan hệ lao động v.v… Một số nơi thực hiện tốt quyền đại diện như Liên đoàn lao động Hải Dương, Liên đoàn Lao động Gia Lai, Công đoàn Giáo dục Việt Nam……

- Thứ hai, hoạt động tham gia kiến nghị
Tham gia kiến nghị là quyền được nhiều nơi tôn trọng và thực hiện ở các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tham gia, kiến nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu được thực hiện thông qua việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế; thông qua các Hội nghị (Hội nghị cán bộ, công chức, Đại hội Công nhân viên, Hội nghị giao ban), các cơ cấu tổ chức, hội đồng tư vấn, các Ban công tác; thông qua việc thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động; kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân…

Từ năm 1992 đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam đã tham gia với Nhà nước xây dựng gần 300 văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật cấp Chính phủ, cấp bộ, ngành. Nhiều kiến nghị, đề xuất của của Công đoàn đã được cơ quan nhà nước, chính quyền, cơ quan quản lý, chủ doanh nghiệp chấp nhận và thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy, những nơi nào xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn thì quyền tham  gia, kiến nghị của công đoàn ở nơi đó thường được tôn trọng và đảm bảo thực hiện.

Tuy nhiên, chất lượng, phương pháp và sức thuyết phục của ý kiến tham gia nhiều nơi, nhiều cấp còn thấp. Quyền tham gia ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI thực hiện chưa tốt; năng lực tham gia của  cán bộ công đoàn còn hạn chế; nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo chính quyền, chủ doanh nghiệp về quyền tham gia, kiến nghị không đầy đủ cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến vai trò tham gia của Công đoàn.

 - Thứ ba, trong công tác kiểm tra, giám sát
Theo quy định của Luật Công đoàn, Công đoàn có quyền tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan Nhà nước, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động, công đoàn và chính sách pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân, lao động. 

Thực hiện quyền trên, công đoàn các cấp, nhất là cấp trên cơ sở đã phối hợp với cơ quan đồng cấp như ngành lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, Thanh tra Nhà nước … tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, các chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân lao động; kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn. 

Chỉ tính từ năm 1998 đến nay, Tổng Liên đoàn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp kiểm tra gần 400 doanh nghiệp thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty nhà nước; Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tiến hành hàng ngàn cuộc kiểm tra liên ngành.

Thông qua kiểm tra, giám sát, công đoàn đã phát hiện nhiều biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; phát hiện nhiều bất hợp lý, những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật, chế độ, chính sách để từ đó, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời, khắc phục và hoàn thiện. Kết quả thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn theo Luật Công đoàn đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn.

- Thứ  tư, hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công:
Từ năm 1995 đến hết năm 2010, cả nước đã xảy ra 3.402 vụ ngừng việc tập thể, đình công tự phát và hàng ngàn vụ tranh chấp lao động. 

Hầu hết các cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát đều trong phạm vi quan hệ lao động, liên quan đến những vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội. Yêu sách của các cuộc đình công về cơ bản là hợp pháp, chính đáng. Khi tranh chấp lao động, đình công tự phát xẩy ra, công đoàn đã tích cực tham gia giải quyết. Nhiều phương án do công đoàn đưa ra được tập thể lao động và người sử dụng lao động chấp thuận. Một số địa phương đã xây dựng được cơ chế phối hợp giữa Công đoàn với cơ quan hữu quan trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công tự phát như: Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh..

Thực tiễn hoạt động trong thời gian qua có thể khẳng định Công đoàn là chủ thể rất quan trọng và cần thiết trong việc giải quyết tranh chấp lao động và đình công tự phát.

- Thứ năm, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở được xác lập trong Luật Công đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

 
Đến nay, đã có trên 80% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Nghị định số 07/1999/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Đại hội công nhân viên chức định kỳ hàng năm . Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng được các quy chế nội bộ như quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, tài sản, quy chế tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nội quy lao động… Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

 Vai trò của Công đoàn được tôn trọng và phát huy trong việc thực hiện các cơ chế dân chủ ở cơ sở như phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Đại hội công nhân viên chức định kỳ hàng năm; tổ chức, chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể và các quy chế nội bộ khác ở cơ quan, doanh nghiệp.
2.1.5. Về việc thực hiện các bảo đảm đối với hoạt động công đoàn

Luật Công đoàn đã xác định những bảo đảm đối với tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Thực tế cho thấy, Chính quyền, chuyên môn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, nhất là khu vực Nhà nước nhiều nơi đã hỗ trợ, tạo điều kiện và thực hiện những bảo đảm đối với Công đoàn như bố trí chỗ làm việc, trang cấp phương tiện thông tin liên lạc, chi phí điện nước, chi phí hành chính  cho Công đoàn.

Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc việc trích nạp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo kinh phí cho các cấp công đoàn hoạt động. Một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp còn hỗ trợ kinh phí cho  hoạt động công đoàn.

Nhiều Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn được cơ quan nhà nước bố trí trụ sở làm việc, cấp đất, hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng trụ sở, xây dựng Nhà văn hoá, trường dạy nghề, mua sắm trang thiết bị đi lại…...

2.2. Những hạn chế, yếu kém

2.2.1. Về thể chế

Luật Công đoàn năm 1990 được ban hành ở thời kỳ nước ta còn thiếu những văn bản pháp lý quan trọng đối với hoạt động công đoàn. Sau gần 20 năm, nhiều đạo luật quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung như Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Bộ luật Lao động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007), Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Bảo hiểm xã hội... Do vậy, một số nội dung quy định trong Luật Công đoàn  đã không còn phù hợp và tương thích với các đạo luật trên, chẳng hạn như: Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn được ghi nhận tại Điều 10 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định quyền và trách nhiệm rất rộng và cụ thể, nhưng nội dung và các quy định điều chỉnh trong Luật Công đoàn còn nhiều hạn chế, định tính là chủ yếu, thiếu chi tiết cụ thể. Đồng thời, Luật Công đoàn quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn từ Điều 4 đến Điều 13 (chiếm quá 1/2 số điều của Luật Công đoàn) nhưng lại trùng chéo với hệ thống pháp luật hiện hành, không chi tiết hoá được các quy định để điều chỉnh trực tiếp các hoạt động công đoàn, mặt khác, Luật cũng chưa chi tiết hoá được các quy định nhằm điều chỉnh hệ thống tổ chức công đoàn, hoặc nhiều quy định của Luật chưa đồng bộ với hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng trong những năm gần đây. Cũng với các quy định hiện hành, Luật chưa tạo được điều kiện để các bên tham gia xây dựng thoả ước ngành mà Bộ luật Lao động đã ghi trong Chương thoả ước lao động tập thể hay nội dung công đoàn ngành không liên quan đến tranh chấp lao động và đình công.

2.2.2. Về công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền

 Mặc dù tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn khá cao, song nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức; nhiều nội dung quy chế phối hợp không được thực hiện hoặc bị lãng quên; ít quan tâm tổ chức kiểm điểm, đánh giá thực hiện quy chế và sửa đổi, thay thế những nội dung không còn phù hợp. Số công đoàn cơ sở khu vực ngoài quốc doanh chưa xây dựng được quy chế phối hợp với chủ sử dụng lao động chiếm tỷ lệ cao, đã tác động, ảnh hưởng không tốt đến việc thực thi quyền công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

2.2.3. Về thành lập và xây dựng công đoàn

Đối với khu vực ngoài quốc doanh, nhất là trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI, nhiều chủ doanh nghiệp tìm cách né tránh, trì hoãn, ít tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thực hiện quyền gia nhập, thành lập công đoàn. Sự cản trở, gây khó khăn của chủ doanh nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp tinh vi, nên rất khó cho việc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Một số cán bộ công đoàn nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền gia nhập, thành lập công đoàn theo Luật Công đoàn và Điều 153 Bộ luật Lao động. Chính vì vậy, số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn nhiều (có phụ lục kèm theo). Chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn và đại diện bảo vệ đoàn viên, nhất là công đoàn cơ sở chưa cao, chưa tạo được sức hấp dẫn để thu hút người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn. 

2.2.4. Về hoạt động của công đoàn

Thứ nhất, nhiều nơi quyền đại diện của công đoàn mang tính hình thức, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại diện chưa cao, chưa phát huy và thể hiện tốt vai trò là người “duy nhất” đại diện cho công nhân, lao động. Nhiều nơi, quyền đại diện trong việc ký thoả ước lao động tập thể còn gặp khó khăn; tỷ lệ doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể trong khu vực ngoài quốc doanh thấp (khoảng 20%); chất lượng Thỏa ước lao động tập thể không cao, chủ yếu sao chép các quy định của pháp luật lao động, ít có những điều khoản có lợi hơn so với pháp luật lao động cho người lao động.

 
Quyền đại diện trong việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đại diện trước toà án thực hiện chưa tốt, nhiều chế định chưa có hướng dẫn cụ thể. 

Quyền đại diện trong thương lượng tập thể, đối thoại tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan để xây dựng thỏa ước lao động tập thể và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích CNLĐ ít được thực hiện trong thực tế. 

Thứ hai, việc chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn ít được thực hiện; chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước, hiệu lực hướng dẫn thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn thấp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên, một phần do quy định của pháp luật còn chung chung, thiếu cụ thể, thiếu chế tài đảm bảo thực thi quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn. Mặt khác, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm kiểm tra  của đội ngũ cán bộ công đoàn còn hạn chế.

Thứ ba, vai trò của công đoàn cơ sở trong việc nắm bắt thông tin, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động còn rất hạn chế, chưa thực hiện được vai trò tổ chức lãnh đạo đình công theo pháp luật.

Thứ  tư, việc thực hiện cơ chế dân chủ cơ sở nói chung còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp; số Ban thanh tra nhân dân không hoạt động, hay hoạt động yếu kém  còn nhiều. 

Thứ  năm, thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp dân doanh gặp rất nhiều khó khăn. Việc trích nộp kinh phí công đoàn được quy định trong văn bản pháp lý thấp và không thống nhất; Pháp luật công đoàn chưa có các biện pháp chế tài phù hợp để xử lý số doanh nghiệp trốn tránh, không trích nộp kinh phí công đoàn. Quyền công đoàn trong việc quản lý, hướng dẫn sử dụng ngân sách công đoàn chưa rõ ràng. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa bố trí tạo điều kiện và bảo đảm thời gian dành cho hoạt động công đoàn theo luật định. Nhiều nơi, cán bộ công đoàn không nắm vững quy định của pháp luật về những bảo đảm cho tổ chức hoạt động công đoàn để thực hiện và yêu cầu cơ quan nhà nước bảo đảm thực hiện. 

Khoản 4 Điều 15 Luật Công đoàn quy định: “Khi quyết định …. thuyên chuyển công tác đối với uỷ viên Ban chấp hành công đoàn thì phải được Ban chấp hành công đoàn cùng cấp thoả thuận; đối với Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn thì phải được công đoàn cấp trên trực tiếp thoả thuận.”. Thực tế, tình trạng điều chuyển cán bộ công đoàn không tuân thủ quy định của pháp luật diễn ra ở nhiều nơi. Việc giao quyền tuyển dụng, nâng lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách ở các địa phương thiếu sự nhất quán, nhiều nơi, cấp uỷ Đảng can thiệp quá sâu, không đảm bảo quyền chủ động của tổ chức công đoàn theo khoản 3 Điều 15 Luật Công đoàn.

2.3. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng hạn chế, yếu kém

2.3.1. Do sự bất cập của Luật công đoàn

Các quy định của Luật Công đoàn còn bị  ảnh hưởng của tư duy kinh tế cũ, thể hiện rõ nét nhất là những quy định về quyền dân chủ, quyền tham gia quản lý của Công đoàn, những quy định về hoạt động công đoàn đối với từng loại hình doanh nghiệp.v.v.

Nhiều nội dung của Luật Công đoàn năm 1990 không còn phù hợp và tương thích với Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), Bộ Luật lao động, Luật Doanh nghiệp (năm 2005), Luật Đầu tư…

Kỹ thuật lập pháp ở Luật Công đoàn năm 1990 đã bộc lộ  nhiều hạn chế như: 

-  Chưa xác định đối tượng và phạm vi điều chỉnh một cách rõ ràng, cụ thể;

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền công đoàn được xây dựng chưa theo một tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Nhiều quy phạm diễn đạt lẫn lộn, trùng lắp giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

- Nhiều thuật ngữ sử dụng không chính xác, không phù hợp với thuật ngữ pháp lý thông dụng hiện hành;

- Thiếu các cơ chế bảo đảm thi hành, đặc biệt là các chế tài pháp lý cụ thể đối với các hành vi vi phạm  các quy định của  Luật Công đoàn vv... 

Những hạn chế về kỹ thuật lập pháp và sự thiếu vắng các quy định về cơ chế bảo đảm thi hành quyền công đoàn đã ảnh hưởng rất lớn tới việc thực thi cũng như  khả năng đi vào cuộc sống của Luật Công đoàn năm 1990. Trên thực tế, nhiều chế định của Luật Công đoàn năm 1990 chưa trở thành công cụ pháp lý bảo đảm cho công đoàn hoạt động.

2.3.2. Nguyên nhân từ nội tại của tổ chức Công đoàn

Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn còn lúng túng, chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của cơ chế quản lý mới. Vẫn còn tình trạng hành chính hoá trong hoạt động công đoàn, chưa sâu sát thực tế cơ sở; sự phân cấp quản lý không rõ ràng, chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa ngành và địa phương.

Một số nơi, vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đoàn viên công đoàn của tổ chức công đoàn còn mờ nhạt, hiệu quả thấp. Một số cán bộ công đoàn còn thiếu bản lĩnh, ngại va chạm, sợ bị trù dập, mất việc làm nên chưa mạnh dạn đấu tranh thực hiện các quyền đã được Luật công đoàn ghi nhận. 

Tính tích cực, chủ động của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật công đoàn còn chưa được thường xuyên liên tục.

2.3.3. Một số nguyên nhân khác

Trước sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và cơ chế thị trường, nhìn chung hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn còn nhiều khiếm khuyết. Hoạt động thanh tra, xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động, công đoàn còn nhiều yếu kém. Tình trạng vi phạm pháp luật lao động,  công đoàn của người sử dụng lao động diễn ra khá phổ biến, song không bị xử lý kịp thời và nghiêm minh. 

Công  nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước, phần lớn xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn còn thấp, cường độ lao động căng thẳng, đời sống vật chất và tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, không có thời gian tìm hiểu Luật công đoàn nên nhận thức về tổ chức công đoàn và quyền gia nhập công đoàn còn hạn chế. 
PHẦN II

GIỚI THIỆU LUẬT CÔNG ĐOÀN SỬA ĐỔI NĂM 2012
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI) NĂM 2012
1.  Sự cần thiết ban hành Luật công đoàn năm 2012

Luật công đoàn năm 2012 cần thiết được ban hành bởi những lý do sau:

Một là, xuất phát từ yêu cầu khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật công đoàn năm 1990

Qua 20 năm thực hiện, Luật công đoàn năm 1990 đã tạo hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho Công đoàn Việt Nam thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị đất nước, phát huy vai trò, tác dụng và ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật công đoàn năm 1990 do được ban hành vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường nên hiện nay một số điểm không còn phù hợp, đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, thể hiện trên bốn vấn đề lớn:

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh còn hẹp so với tình hình phát triển nhanh của các loại hình doanh nghiệp, sự đa dạng của quan hệ lao động và yêu cầu thực thi hiệu quả quyền công đoàn; 

- Chức năng, nhiệm vụ công đoàn còn rộng, dàn trải, thiếu tập trung đã làm ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn trong lĩnh vực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Thiếu cơ chế bảo đảm thi hành quyền công đoàn trong các lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn. Tính hiệu lực, thống nhất và sự ổn định, vững chắc của kinh phí hoạt động công đoàn không cao. 

- Kỹ thuật lập pháp liên quan đến phương pháp tiếp cận, xây dựng và thể hiện các quyền, nghĩa vụ, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn chưa theo một tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Trong đó, có những vấn đề tiếp cận theo chức năng của công đoàn, có vấn đề lại tiếp cận theo lĩnh vực hoạt động của công đoàn và nội dung một số điều luật thiếu thống nhất, trùng lặp.          


Những tồn tại, hạn chế trên đây đang là một trong những nguyên nhân làm giảm tính khả thi của Luật và hiệu quả hoạt động của công đoàn, đòi hỏi phải được sửa đổi một cách toàn diện để đáp ứng quá trình phát triển của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ về tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn trong tình hình mới. Trong đó, cần thiết phải xác định và quy định rõ chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi nhất cho việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn; bảo đảm ổn định, vững chắc các điều kiện thiết yếu liên quan đến tổ chức cán bộ, bảo vệ cán bộ công đoàn và tài chính cho hoạt động công đoàn và tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn.

Hai là, nhằm kịp thời thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Theo đó, phải “Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn để phù hợp, tương thích với các quy định của Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ vị trí, chức năng, quyền và cơ chế đảm bảo để Công đoàn thực hiện tốt chức năng trong thời kỳ mới”, nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn; bảo đảm ổn định, vững chắc các điều kiện thiết yếu liên quan đến tổ chức cán bộ, bảo vệ cán bộ Công đoàn và tài chính cho hoạt động Công đoàn và tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn; phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của Công đoàn trong việc góp phần phát triển kinh tế, giữ vững phát triển kinh tế, giữ vững ôn định chính trị, xã hội của đất nước.

 
Ba là, bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về công nhân, lao động và công đoàn. 

Luật công đoàn năm 1990 được ban hành trước Bộ luật lao động (được ban hành năm 1994, sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) là văn bản pháp luật đặc biệt quan trọng đối với hoạt động công đoàn trong lĩnh vực quan hệ lao động. Trong đó quy định các quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm, phối hợp hoạt động đối với công đoàn. Như vậy các quyền cơ bản của công đoàn trên thực tế đã được quy định ở hai Luật (Luật công đoàn năm 1990 và Bộ luật lao động năm 1994) nhưng lại quy định và ban hành vào hai thời điểm cách xa nhau, một mặt tạo nên tình trạng thiếu tập trung thống nhất chung về đối tượng, phạm vi điều chỉnh trong Luật công đoàn, mặt khác thiếu đồng bộ với sự thay đổi về khuôn khổ pháp lý lao động liên quan đến hoạt động công đoàn đã được hoàn thiện trong những năm vừa qua.

Để giải quyết hạn chế, bất cập trên, Luật công đoàn năm 1990 cần phải được tiến hành sửa đổi đồng thời với sửa đổi toàn diện Bộ luật lao động theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khoá XII, XIII nhằm phân định rõ, hợp lý đối tượng, phạm vi điều chỉnh liên quan đến Công đoàn của hai đạo Luật, bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về công nhân, lao động và công đoàn. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về công đoàn bao gồm: Sự công nhận về mặt pháp lý của Nhà nước đối với quyền công đoàn của người lao động, các quyền cơ bản của tổ chức Công đoàn; xác định, quy định những trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn; những bảo đảm của Nhà nước cho hoạt động của Công đoàn. Luật công đoàn sẽ phải thể hiện một cách đầy đủ những nội dung trên, trong đó có các quyền, trách nhiệm chung, cơ bản của người lao động, công đoàn và của doanh nghiệp trong quan hệ lao động liên quan đến việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, đối thoại, thương lượng, thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

Đồng thời trên cơ sở quy định chung của Luật công đoàn (sửa đổi), Bộ luật lao động sửa đổi đã quy định chi tiết quyền, trách nhiệm của công đoàn trong quan hệ lao động ở từng chế định, lĩnh vực cụ thể.
Bốn là, việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 1990 cũng chính là nhằm thực hiện Kế hoạch số 900/UBTVQH ngày 21/3/2007 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội xác định sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2007– 2012 và đồng thời triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 27/2008/QH12, số 31/2009/QH12, số 48/2010/QH12 của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII và Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII giao cho Tổng Liên đoàn chủ trì xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 tháng 10/2011 và thông qua vào kỳ họp thứ 3 tháng 6/2012.
Từ những căn cứ trên cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật công đoàn năm 1990 cho phù hợp với sự phát triển của đất nước và của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

 2. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Công đoàn năm 2012
Luật công đoàn năm 2012 được xây dựng dựa trên những quan điểm, nguyên tắc sau:

Thứ nhất, quán triệt và thể chế hoá các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương liên quan đến việc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn liền với yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.

Thứ hai, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng bộ với Bộ luật lao động (sửa đổi) nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về công nhân, lao động và công đoàn. Đồng thời quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, góp phần phát triển quan hệ lao động lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Thứ ba, kế thừa những nội dung tiến bộ, phù hợp của pháp luật công đoàn hiện hành, pháp điển hoá các quy định về công đoàn trong một số văn bản pháp luật; phát triển thêm những nội dung thuộc quyền, trách nhiệm của Công đoàn, Nhà nước, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, tham khảo kinh nghiệm và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng pháp luật về công đoàn; bảo đảm các quy định của Luật công đoàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam, và từng bước phù hợp, tương thích với pháp luật quốc tế.

II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI) NĂM 2012

1. Bố cục của Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

Luật công đoàn năm 2012 được kết cấu gồm 6 chương, 33 điều. Trong đó, giữ bốn chương của Luật công đoàn hiện hành, bổ sung thêm 2 chương mới: chương III “Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn” và chương V “Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn”; tăng 14 điều Luật.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật công đoàn năm 2012 đã đặt tên 33 điều luật và sắp xếp, thể hiện nội dung cụ thể theo một tiêu chí rõ ràng, thống nhất trên cơ sở các chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn đã được Hiến pháp, Luật công đoàn năm 1990 quy định. Bố cục và nội dung chủ yếu của Luật công đoàn năm 2012 như sau:

Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 09)

Chương này gồm các quy định chung về khái niệm Công đoàn (xác định địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam); Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích một số từ ngữ; Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn; Nguyên tắc thành lập, tổ chức và hoạt động Công đoàn; Hệ thống tổ chức Công đoàn; Hợp tác quốc tế về Công đoàn; Những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, chương này bổ sung điều mới về “Giải thích từ ngữ” Trong đó, một số từ ngữ liên quan chủ yếu đến thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn như: Quyền công đoàn, Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách, Tranh chấp về quyền công đoàn đã được quy định trong Luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu và áp dụng thi hành Luật được thống nhất. 

Chương II. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên Công đoàn (từ Điều 10 đến điều 19)

Chương này là một trong những chương quan trọng nhất của Luật, quy định cụ thể các quyền và trách nhiệm theo từng lĩnh vực hoạt động của Công đoàn trên cơ sở chức năng của Công đoàn đã được Hiến pháp và Điều 1 của Luật quy định; đồng thời luật hoá từ Điều lệ công đoàn các quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn. 

- Mục I chương này quy định về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật; Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị; Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; Tuyên truyền, vận động giáo dục người lao động; Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở; Quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở.

- Mục II chương này quy định về quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn. 

Chương III. Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn (từ Điều 20 đến Điều 22)

Chương này quy định về mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; Trách nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn.

Chương IV. Những bảo đảm hoạt động của Công đoàn (từ Điều 23 đến Điều 29)

Chương này quy định về bảo đảm về tổ chức, cán bộ; Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn; Bảo đảm cho cán bộ Công đoàn; Tài chính Công đoàn; Quản lý, sử dụng, quản lý tài chính Công đoàn; Tài sản Công đoàn; Kiểm tra và giám sát tài chính Công đoàn.
Chương V. Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật Công đoàn (gồm Điều 30 và Điều 31)

Chương này quy định về giải quyết tranh chấp về quyền Công đoàn, xử lý vi phạm pháp luật Công đoàn. 

Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm Điều 32 và Điều 33): Chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.

2. Nội dung cơ bản của Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012
2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 Điều 2 Luật Công đoàn năm 2012 xác định phạm vi điều chỉnh của Luật Công đoàn. Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. Tuy nhiên, công đoàn không phải là một thiết chế thuộc bộ máy nhà nước nên tổ chức và hoạt động của công đoàn phải tuân thủ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Do vậy, Luật công đoàn không quy định chi tiết về tổ chức công đoàn mà tập trung quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với công đoàn; bảo đảm hoạt động của công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật công đoàn.

Để đáp ứng sự phát triển nhanh, đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, sự phức tạp của quan hệ lao động và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, Điều 3 Luật Công đoàn xác định rõ đối tượng áp dụng của Luật Công đoàn gồm: công đoàn các cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp), đoàn viên công đoàn và người lao động.

2.2. Địa vị pháp lý của công đoàn

Địa vị pháp lý của Công đoàn được quy định tại Điều 1 của Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”
Việc quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn tại điều luật trên đã kế thừa Điều 1 và Điều 2 của Luật Công đoàn năm 1990. Mặc khác, từ trước tới nay các văn bản của Đảng, Nhà nước , đặc biệt là Điều 10 Hiến pháp năm 1992, Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Luật Lao động hiện hành và các văn bản pháp luật khác đều quy định Công đoàn có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.

Xuất phát từ vai trò, vị trí, tính chất của Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân – giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn không chỉ là tổ chức có chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Điều 1 Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 đã thể hiện sự kiên định quan điểm của Đảng và lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối chống lại tư tưởng đa nguyên công đoàn, đa đại diện chạy theo tác động, ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường.

Đây cũng là quy định đặc biệt quan trọng trong Luật công đoàn để tạo cơ sở thống nhất, nền tảng quy định cụ thể các quyền và trách nhiệm theo lĩnh vực hoạt động của Công đoàn, tạo hành lang pháp lý cho Công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. 

 2.3. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

Quyền tự do công đoàn là quyền cơ bản của người lao động. Quyền này là một trong những yếu tố thể hiện nền dân chủ và sự phát triển của một quốc gia. Nói cách khác, nền dân chủ và sự phát triển bền vững về kinh tế của một quốc gia sẽ không tồn tại nếu một bộ phận dân cư bị tước đi quyền được tự thành lập các tổ chức để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Do đó, tôn trọng nguyên tắc tự do công đoàn là việc làm hàng đầu để các mối quan hệ trong hoạt động nghề nghiệp được vận hành tốt và để cho nền dân chủ của một quốc gia được phát huy tích cực. Vì vậy, để đảm bảo quyền tự do công đoàn của người lao động, kế thừa quy định của Luật Công đoàn năm 1990, Điều 5 Luật Công đoàn (sửa đồi) năm 2012 quy định người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, có ý kiến cho rằng  để  đảm bảo quyền tự do công đoàn so với quy định của pháp luật quốc tế cần phải quy định về quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài. Chức năng chính của công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay ở nước ta có hàng chục ngàn lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tại các doanh nghiệp của Việt Nam. Trên thực tế, quan hệ giữa lao động là người nước ngoài với người sử dụng lao động ở một số nơi có phát sinh mâu thuẫn. Trong trường hợp như vậy, cần đề cao trách nhiệm và vai trò của công đoàn, tăng cường mối quan hệ giữa công đoàn với người lao động để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của người lao động. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Quốc Hội đã tiến hành biểu quyết không quy định vấn đề này trong Luật, vì theo quy định tại Điều 1 của Luật Công đoàn năm 2012 thì công đoàn không chỉ có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn mà còn có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động nói chung, trong đó có lao động là người nước ngoài. Do đó, không nhất thiết phải quy định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài.
Để đảm bảo tốt hơn quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động. Trên cơ sở kế thừa quy định của Luật công đoàn năm 1990, Luật công đoàn năm 2012 đã xác định những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc cản trở thành lập và hoạt động công đoàn; phân biệt đối xử với người lao động, cán bộ công đoàn, can thiệp vào tổ chức và hoạt động công đoàn; đồng thời quy định bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm liên quan lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân nhằm bảo đảm thêm sự bình đẳng trong chấp hành pháp luật công đoàn của các đối tượng áp dụng Luật.
2.4. Hệ thống tổ chức của công đoàn và tên gọi của các cấp công đoàn

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, có ý kiến cho rằng nên quy định hệ thống công đoàn được tổ chức ở bốn cấp
 và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhiều ý kiến thành viên Ủy ban pháp luật cho rằng, việc tổ chức các cấp công đoàn như hiện nay với nhiều cấp trung gian, quan hệ giữa các cấp mang nặng tính hành chính, cấp trên – cấp dưới và chỉ đạo điều hành là chưa phù hợp với chủ trương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn hiện nay là “hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu”
. Mặc dù, hệ thống tổ chức và hoạt động của công đoàn chủ yếu được quy định trong Điều lệ công đoàn, nhưng trong Luật này cần quy định như thế nào cho phù hợp để tránh hành chính hóa; đồng thời thu hút người lao động gắn bó với công đoàn và tạo được sự đồng tỉnh, ủng hộ của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức công đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của mình, đồng thời  phù hợp với vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội thì Luật công đoàn chỉ cần quy định nguyên tắc xây dựng hệ thống tổ chức công đoàn. Trên cơ sở nguyên tắc được quy định trong Luật, Điều lệ công đoàn Việt Nam sẽ quy định cụ thể về tổ chức công đoàn. Theo đó, Điều 7 Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 quy định: “Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…”.

Về  tên gọi của công đoàn các cấp, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công đoàn, nhiều ý kiến đề nghị luật đổi tên gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành “Tổng Công đoàn Việt Nam" để khắc phục tình trạng không thống nhất về tên gọi của các cấp Công đoàn như hiện nay. Tuy nhiên, tên gọi của Công đoàn thuộc quyền quyết định của Đại hội Công đoàn toàn quốc và được ghi nhận tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hơn nữa, việc quy định tên gọi cụ thể của tổ chức Công đoàn trong Luật Công đoàn cũng liên quan trực tiếp đến một số quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Vì vậy, Quốc hội quyết định giữ tên gọi “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.
2.5. Quyền và trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn

- Về quyền và trách nhiệm của công đoàn

Trên cơ sở kế thừa và khắc phục những quy định của Luật Công đoàn năm 1990, Luật Công đoàn năm 2012 tiếp tục quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn tại Mục 1 Chương 2 từ Điều 10 đến Điều 17. Theo đó, công đoàn có những quyền và trách nhiệm sau:

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các quyền và trách nhiệm của Công đoàn để thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ người lao động được quy định cụ thể tại Điều 10, bao gồm:

+  Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.

+  Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.

+  Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động. 

+  Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

+ Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.

+ Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. 

+ Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.

+  Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.

+ Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.

+  Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật. 

- Trong hoạt động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, Công đoàn được thực hiện những quyền và trách nhiệm sau:
+  Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động.

+  Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động. 

+  Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.

+  Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

+  Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật (Điều 12), trong đó: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Công đoàn các cấp có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động.

- Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị (Điều 13). Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch công đoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động

-  Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, Công đoàn có quyền sau đây: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan; kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động (Điều 15). Nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động gồm các vấn đề sau:

+ Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn.

+ Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

+  Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

So với Luật Công đoàn năm 1990, Luật Công đoàn sửa đồi năm 2012 đã quy định một cách rõ ràng, cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm của công đoàn.  Cách tiếp cận xây dựng các quyền của công đoàn trong Luật Công đoàn năm 1990 không theo một tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Có sự lẫn lộn giữa quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của công đoàn. Chương II của Luật Công đoàn năm 1990 với tiêu đề “Quyền và trách nhiệm của công đoàn” nhưng trong chương này có vấn đề được tiếp cận theo chức năng của công đoàn (Điều 4, Điều 11...), song lại có vấn đề được tiếp cận theo lĩnh vực hoạt động của công đoàn (Điều 5, Điều 6, Điều 8...). Chính vì thế, việc thực hiện các quyền công đoàn gặp nhiều khó khăn trên thực tế.  Khắc phục hạn chế này, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 thực hiện phân nhóm các quyền và trách nhiệm của công đoàn theo chức năng của công công đoàn. Trong từng điều luật quy định các công việc cụ thể để thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình để đảm  bảo cho việc thực hiện các quyền và trách nhiệm này dễ dàng, hiệu quả.

Đồng thời, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 quy định tăng thêm trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc tiếp cận doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, hạn chế hiện nay của Công đoàn cơ sở do phải đảm nhiệm quá nhiều công việc nặng nề nên chất lượng và hiệu quả hoạt động không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của công nhân lao động trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nước ta, quan hệ lao động phức tạp và ẩn chứa những tranh chấp sẽ phát sinh trong những năm tới. (Điều 16)

Đặc biệt quan trọng là quy định trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn. (Điều 17). Theo báo cáo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cả nước hiện nay có khoảng trên 11 triệu lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trong khi đó số đoàn viên công đoàn mới chỉ có khoảng 6,4 triệu người (chiếm khoảng 60%). Như vậy, có một số lượng lớn người lao động (gần 4 triệu người) chưa phải đoàn viên công đoàn. Quy định này đã tạo cơ sở pháp lý cho công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp có trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn. Thông qua đó tạo hành lang pháp lý vững chắc cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước thực hiện tốt trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đối với quyền, trách nhiệm công đoàn trong quan hệ lao động, Luật quy định khung mang tính nguyên tắc cho phù hợp, cân đối với các lĩnh vực hoạt động khác của công đoàn. Trên cơ sở đó, Bộ luật lao động sửa đổi, các Nghị định hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sẽ quy định cụ thể.

- Về quyền và trách nhiệm của công đoàn viên

Quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn viên trong Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 là quy định mới so với Luật Công đoàn năm 1990. 

Theo đó, công đoàn viên có những quyền cụ thể sau:  Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm;  Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn; Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm;  Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn;  Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn; Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức;  Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động. 

Cùng với những quyền được thực hiện, đoàn viên công đoàn có những trách nhiệm cụ thể: Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn.

Việc quy định về quyền và trách nhiệm của công đoàn viên giúp cho đoàn viên công đoàn nắm rõ được những quyền và lợi ích của mình khi tham gia công đoàn. Từ đó khuyến khích người lao động tích cực tham gia vào các tổ chức công đoàn. Đồng thời, quy định này tạo cơ sở pháp lý cho đoàn viên công đoàn thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

2.6. Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn

 Luật Công đoàn năm 1990 đã có một số quy định trách nhiệm của Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị đối với Công đoàn liên quan đến việc tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của Công đoàn, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động nhằm mục đích xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng đất nước và chăm lo lợi ích của người lao động, tạo điều kiện cần thiết cho Công đoàn hoạt động; và trên thực tế đã phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần chăm lo đời sống, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động và  xây dựng, phát triển đất nước. 

Tuy nhiên vần còn một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước như trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn; tạo điều kiện cho Công đoàn tham gia các hoạt động tố tụng, đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trước Toà án, và một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp như: trách nhiệm hợp tác, phối hợp với Công đoàn cơ sở trong việc cung cấp thông tin, đối thoại, thương lượng, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, trách nhiệm phối hợp với tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở, trích nộp kinh phí Công đoàn chưa được quy định làm ảnh hưởng lớn đến hiệu lực của Luật và hiệu quả hoạt động của Công đoàn. 

Để giải quyết tồn tại, hạn chế trên, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 quy định tại chương III về Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với Công đoàn. Chương này đã có quy định mang tính nguyên tắc xác định mối quan hệ hợp tác, phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và các Cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp; quy định rõ thêm trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật công đoàn; trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp trong hợp tác, tạo điều kiện và bảo đảm điều kiện cho Công đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật. Đây là một quy định hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công đoàn và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 2.7. Những đảm bảo hoạt động của công đoàn
2.7.1. Về đảm bảo về tổ chức, cán bộ và điều kiện hoạt động của công đoàn.

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động Công đoàn tại cơ sở và yêu cầu giải quyết những tồn tại, hạn chế của Luật công đoàn năm 1990 liên quan đến những đảm bảo về tổ chức, cán bộ và điều kiện hoạt động của công đoàn, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 quy định vấn đề này tại các điều 23,24,25. Theo nội dung của những Điều luật này, việc đảm bảo về tổ chức, cán bộ và điều kiện hoạt động của công đoàn có những điểm mới sau:

Một là, xác định có tính nguyên tắc việc bảo đảm về tổ chức và số lượng cán bộ công chức để thực hiện chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn.

Hai là, bổ sung và mở rộng quy định về thời gian tối thiểu cho hoạt động công đoàn đối với cán bộ Công đoàn không chuyên trách tại cơ sở. Theo đó, cán bộ Công đoàn có chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng thời gian trong giờ làm việc 24 giờ trong một tháng; cán bộ Công đoàn có chức danh Uỷ viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn được sử dụng thời gian trong giờ làm việc 12 giờ trong một tháng do doanh nghiệp trả lương, để hoạt động công đoàn. 

Quy định trên là rất cần thiết, bởi ngoài Chủ tịch Công đoàn thì Phó chủ tịch, Uỷ viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn là những người liên quan chủ yếu và trực tiếp đến tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn tại cơ sở, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật, tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua đó, nâng cao thêm trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp đối với tổ chức Công đoàn. 

Ba là, bổ sung quy định về quyền lợi của cán bộ công đoàn không chuyên trách do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trả lương, được hưởng phụ cấp hoạt động công đoàn và khoản phụ cấp này được thực hiện theo quy định cụ thể của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

Bốn là, bổ sung quy định bảo vệ cán bộ công đoàn về việc làm. Theo đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở; đơn vị sử dụng lao động không được tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc thuyên chuyển công tác cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có sự thoả thuận của công đoàn.

Thông qua quy định này, tạo hành lang pháp lý vững chắc hỗ trợ, đáp ứng  yêu cầu bảo vệ cán bộ công đoàn, mặt khác tạo thêm điều kiện, vị thế cho công đoàn hoạt động tại cơ sở, hạn chế những hành vi độc quyền của đơn vị sử dụng lao động trong tuyển dụng, sử dụng và chuyển công tác, buộc thôi việc, sa thải những người lao động năng nổ, tích cực hoạt động công đoàn. 

2.7.2.  Về tài chính công đoàn

Xuất phát từ địa vị pháp lý, chức năng, quyền và nhiệm vụ của Công đoàn, Nhà nước cần phải có trách nhiệm bảo đảm đối với Công đoàn. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến cơ chế bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công đoàn hoạt động, trong đó có bảo đảm về tài chính công đoàn. Luật công đoàn năm 1957 và Luật công đoàn năm 1990 đều đã quy định về tài chính Công đoàn và được thực hiện ổn định cho đến nay, đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo cho tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, do Luật Công đoàn năm 1990 chỉ quy định chung mang tính nguyên tắc, không quy định cụ thể mà giao cho Chính phủ, Bộ, ngành quy định dưới hình thức Nghị định và Thông tư nên giá trị pháp lý và hiệu lực không cao, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của công đoàn trong quá trình tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm theo Luật định; đặc biệt là những bất cập liên quan đến đối tượng đóng kinh phí công đoàn thiếu bình đẳng, mức đóng, nền đóng chưa thống nhất.  

Nhằm giải quyết bất cập trên, bảo đảm sự thống nhất, bình đẳng về trách nhiệm của các loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo đảm điều kiện vật chất cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn – đặc biệt là đối với cấp công đoàn cơ sở theo đường lối của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khoá X), Luật đã quy định tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế không phân biệt nơi đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn, đều phải có nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tính trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 26 Luật công đoàn sửa đổi quy định về tài chính công đoàn. Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

-  Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

-  Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

- Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

-  Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng, tiến bộ, được xây dựng trên cơ sở lý luận, pháp lý và tổng kết thực tiễn trên 20 năm hoạt động của tổ chức công đoàn. Theo đó, Công đoàn không chỉ đại diện, bảo vệ đoàn viên công đoàn mà tất cả người lao động, kể cả người lao động ở những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn; nguồn thu kinh phí công đoàn gắn với nghĩa vụ đóng góp của doanh nghiệp đã được chính thức luật hoá, tạo cơ sở pháp lý vửng chắc cho tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ to lớn của Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng thời Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 cũng đưa ra quy định về bảo đảm nguyên tắc quản lý tài chính công đoàn, tính minh bạch và tăng cường công tác quản lý tài chính của Công đoàn vừa theo pháp luật, vừa bảo đảm tính độc lập của Công đoàn. Luật xác định rõ các nội dung chi và quy định Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng và kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.  

2.8. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật

Đây là quy định mới nhằm giải quyết tồn tại, bất cập của Luật công đoàn năm 1990. Theo đó, lĩnh vực này quy định hai nội dung mới liên quan đến việc xác định nguyên tắc giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn và trách nhiệm của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước thông qua việc ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn.

Cụ thể về vấn đề giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, để tránh sự trùng lặp với các quy định của luật lao động và lĩnh vực khác có liên quan, Luật Công đoàn năm 2012 không quy định rõ về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp mà chỉ quy định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp. Theo đó, khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định sau đây: 

-  Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

-  Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

- Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật. 

Những quy định trên tạo thêm điều kiện cần thiết cho hoạt động của công đoàn, nâng cao hiệu lực của pháp luật, vai trò và vị thế của Công đoàn Việt Nam.

PHẦN III

PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN MỘT SỐ NƯỚC
 VÀ KINH NGHIỆM VỚI VIỆT NAM
Tham khảo pháp luật nước ngoài là một công việc không thể thiếu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Luật Công đoàn năm 2012 cũng được xây dựng  trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng pháp luật về công đoàn, bảo đảm các quy định của Luật Công đoàn vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam, vừa phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

Về vấn đề pháp luật điều chỉnh hoạt động công đoàn, một số nước có pháp luật về quan hệ lao động chung mà không có Luật Công đoàn riêng (Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh, Nam Phi…). Một số nước khác có Luật Công đoàn riêng bổ sung cho quan hệ lao động hoặc luật thương lượng tập thể (Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore…). Tuy nhiên, không phân biệt có luật chung hay luật riêng về công đoàn thì khía cạnh pháp luật của các nước nói chung có ba phần chính: 1) Công đoàn; 2) Thương lượng tập thể; 3) Giải quyết tranh chấp lao động. Ngoài ra, một số nước có thể có liên quan hai thành phần là: 1) Cơ chế đối thoại xã hội; 2) Sự tham gia của người lao động/ hợp tác tại nơi làm việc. Như vậy, điều chỉnh hoạt động công đoàn là nội dung chính của pháp luật về quan hệ lao động. Pháp luật điều chỉnh hoạt động công đoàn thường hướng đến các nội dung chính sau đây:


- Tổ chức, thành lập công đoàn;


- Địa vị pháp lý của công đoàn trong quan hệ lao động;


- Đảm bảo hoạt động công đoàn;


Hiện nay, tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã ban hành một số công ước có liên quan đến vấn đề đại diện lao động có giá trị tham chiếu với các quốc gia thành viên khi quy định  về vấn đề này. Cụ thể:


- Công ước số 87 về quyền tự do liên kết và về việc bảo vệ quyền được tổ chức năm, 1948.


- Công ước 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, năm 1949.


- Công ước số 135 về việc bảo vệ những thuận lợi dành cho đại diện người lao động trong các cơ sở công nghiệp, năm 1971.


- Công ước số 154 về xúc tiến thương lượng tập thế, năm 1981.

1. Tổ chức, thành lập công đoàn

Công ước số 87 quy định:

“Điều 2: Những người lao động và những người sử dụng lao động, không hề phân biệt, đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền hợp thành những tổ chức theo sự lựa chọn của mình, có quyền gia nhập các tổ chức đó với một điều kiện duy nhất là theo đúng điều lệ của tổ chức hữu quan.

Điều 3 – 1: Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền thành lập ra điều lệ, những quy tắc quản lí, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc điều hành hoạt động và soạn thảo chương trình hoạt động của mình.

2. Các nhà chức trách phải tránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó, hoặc cản trở  việc thi hành hợp pháp quyền đó”.

Như vậy, theo quy định của Công ước số 87, việc thành lập, gia nhập công đoàn là sự tự nguyện của người lao động. Tuy nhiên, các nước thành viên ILO dù đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn Công ước này đều thể hiện vấn đề này trong pháp luật quốc gia song có sự khác nhau về mức độ và cách thực hiện.

Tại Hoa Kỳ, Luật cơ bản về quan hệ lao động của Hoa Kỳ là Luật quan hệ lao động quốc gia (NLRA) được ban hành bởi một cơ quan độc lập - Ủy ban quan hệ lao động quốc gia (NLRB). NLRA chủ yếu bao gồm các quy tắc điều chỉnh hoạt động của các liên đoàn và người sử dụng lao động trong mối quan hệ công việc, chứ không phải nội dung kết quả mối quan hệ này, điều này phần nào giải thích cho việc người sử dụng lao động được linh hoạt hơn trong pháp luật Hoa Kỳ. Một tác dụng nữa của luật này là việc các liên đoàn lao động có thể kêu gọi thành viên, gia nhập bằng cách đưa ra những hứa hẹn sẽ yêu cầu bảo hộ cao hơn trong thỏa thuận tập thể so với các đạo luật lao động khác, ví dụ chỉ cho phép sa thải vì “lý do chính đáng”; yêu cầu rằng việc giãn thợ phải chủ yếu hoặc chỉ được tiến hành dựa trên thâm niên của người lao động; ban hành các biện pháp để giảm thiểu tác động của việc giãn thợ…

Người lao động có quyền tổ chức và tham gia các công đoàn lao động. Họ không bị yêu cầu trở thành thành viên đầy dủ của công đoàn, tuy nhiên họ có thể bị yêu cầu như vậy theo các điều khoản để tính toán và trả chi phí cơ bản cho việc đại diện công đoàn của một thỏa ước lao động tập thể. Để trở thàn đại diện thương lượng tập thể, công đoàn phải được chọn bởi đa số người lao động của một đơn vị thương lượng phù hợp, thông thường bao gồm những người lao động được coi là có chung “nhóm lợi ích” trong quan hệ lao động.

Hoa kỳ cũng gần như là quốc gia duy nhất áp dụng học thuyết về “đại diện độc quyền” và “nhiệm vụ đại diện công bằng”. Nghĩa là, một khi một tổ chức lao động duy nhất được chỉ định làm đại diện đa số của người lao động tại một hoặc nhiều nơi làm việc, hoặc thông qua sự  việc công nhận tự nguyện của người sử dụng lao động hoặc xác nhận của chính quyền sau khi bỏ phiếu kín, tổ chức lao động đó được pháp luật coi là đại diện duy nhất của toàn bộ người lao động hợp pháp. Ở một số quốc gia khác, người lao động tại một đơn vị nào đó có thể được nhiều liên đoàn đại diện và mỗi liên đoàn đều có quyền thương lượng tập thể với người sử dụng lao động. ở các quốc gia khác, khái niệm “công đoàn đại diện nhiều nhất (duy nhất) dẫn đến việc công đoàn đó nắm giữ các quyền thương lượng tập thể và loại trừ các liên đoàn khác khỏi việc nắm giữ cá quyền đó.

Tại Hàn Quốc, Luật điều chỉnh các quan hệ lao động và công đoàn (TULRAA) là đạo luật điều chỉnh các quan hệ lao động. Luật quy định về việc thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn – cơ quan đại diện chủ yếu cho người lao động trong các mối quan hệ lao động tập thể và các nội dung khác về quan hệ lao động.

TULRAA  đảm bảo quyền tự do thành lập công đoàn. Chỉ cần từ 2 nhân viên trở lên trong một công ti là có thể thành lập tổ chức công đoàn trong công ti và có thẻ xác định quyền hạn của công đoàn theo địa bàn, loại hình kinh doanh hoặc ngành nghề.

Người lao động muốn thành lập công đoàn chỉ cần nộp đơn lên Bộ lao động hoặc các cơ quan chính quyền địa phương và giấy chứng nhận thành lập công đoàn sẽ được cấp trong vòng 03 ngày sau đó. Bằng một nội dung sửa đối TULRAA ban hành năm 1996, song bị hoãn tới tận năm 2010 mới có hiệu lực, một đơn vị có thể được phép thành lập nhiều tổ chức công đoàn khác nhau như áp dụng hiện nay ở cấp ngành và nhà nước.

Có thể phân loại tổ chức công đoàn theo loại hình kinh doanh, loại hình doanh nghiệp và pháp nhân có tổ chức. Hầu hết công đoàn đều được tổ chức theo doanh nghiệp. Công đoàn của một doanh nghiệp sẽ gia nhập tổ chức công đoàn ngành. Các tổ chức liên công đoàn ngành sẽ liên kết với nhau trong liên đoàn quốc gia. Ở Hàn Quốc, có hai tổ chức liên đoàn quốc gia là Liên đoàn công đoàn Hàn Quốc (FKTU) và Liên minh công đoàn Hàn Quốc (KCTU), tương ứng bao gồm 28 và 15 tổ chức công đoàn ngành.

FKTU được Chính phủ quy định là liên đoàn lao động duy nhất trong những năm 1950. Các biện pháp kiểm soát mang tính hạn chế theo pháp luật đối với việc thành lập các tổ chức công đoàn cũng đã được nới lỏng trong năm 1987, điều đó dẫn tới việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập hơn đòi quyền đại diện cho một phong trào lao động dân chủ hơn và phê phán FKTU là quá trình hợp tác với các chính sách về lao động của Chính phủ. Năm 1995, liên đoàn công đoàn lao động quốc gia thứ hai ra đời đó là Liên minh công đoàn Hàn Quốc (KCTU), được Bộ lao động công nhận năm 1999.

Tại Trung Quốc, trong 15 năm qua, Luật lao động và Luật công đoàn của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã trải qua những biến đổi đáng kể nhằm theo sát công cuộc chuyển dịch từ nền kinh tế mệnh lệnh, tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do.

Khác với các chuẩn mực quốc tế cơ bản, Luật Công đoàn nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2001 quy định rằng chỉ có các tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng công hội Trung Quốc (ACFTU) mới được tồn tại (Điều 2). Tổng công hội Trung Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ các tổ chức và các hoạt động của liên đoàn lao động kể cả các tổ chức công đoàn ở cấp doanh nghiệp và yêu cầu Tổng công hội phải “…Ủng hộ đường lối xã hội chủ nghĩa, chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình, kiên định chính sách cải cách và mở cửa, tiến hành công việc đọc lập theo Điều lệ công đoàn...” (Điều 4) và “…công đoàn hỗ trợ chính quyền nhân dân trong công tác và bảo vệ quyền lực nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo và dựa trên liên minh công nông” (Điều 5).
Luật Công đoàn Trung Quốc trao toàn bộ những người lao động mà nguồn thu nhập chủ yếu của họ là lương quyền gia nhập tổ chức công đoàn (chính thức) hoặc quyền hình thành tổ chức công đoàn ở cấp doanh nghiệp hoặc đơn vị cho dù quốc tịch, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, tín ngưỡng hay trình độ học vấn của họ là khác nhau (Điều 3). Việc gia nhập tổ chức công đoàn không phải là nghĩa vụ, vì thể đòi hỏi người lao động phải là thành viên công đoàn như là đòi hỏi người lao động phải là thành viên công đoàn như là điều kiện tiên quyết để tuyển dụng như quy định trong luật của một số nước không tồn tại theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Luật công đoàn có một số chương quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của công đoàn (Chương II: Tổ chức công đoàn, Chương IV: Công đoàn cơ sở). Trong đó bao gồm một số vấn đề như: thành lập ban chấp hành công đoàn cơ sở, tư cách pháp nhân, nhiệm kì công đoàn, đại hội công đoàn…

Mặc dù lãnh đạo của Tổng công hội yêu cầu các hoạt động công đoàn mang tính toàn ngành hoặc toàn khu vực song các tổ chức công đoàn lao động thường là các hiệp hội ở cấp công tu chỉ hoạt động trong phạm vi doanh nghiệp cụ thể nào đó. Luật pháp không yêu cầu các doanh nghiệp phải thành lập tổ chức công đoàn cơ sở cho người lao động của mình mặc dù một số quy định ở địa phương yêu cầu phải thành lập các tổ chức công đoàn doanh nghiệp sau một thời gian nhất định kể từ khi doanh nghiệp được thành lập. Luật công đoàn Trung Quốc quy định rằng doanh nghiệp không được cản trở việc thành lập tổ chức công đoàn của người lao động và quy định các biện pháp chế tài đối với các hành vi phân biệt đối xử của người sử dụng lao động đối với người lao động mang tính chất chống đối công đoàn. Tổng công hội đã và đang ủng hộ rất tích cực cho việc thành lập công đoàn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thành công đáng ghi nhận nhất là việc thành lập công đoàn của các của hàng Wal – Mart. Tuy nhiên, có vẻ đây là trường hợp ngoại lệ và đa số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dường như không có công đoàn. Phòng thương mại Mỹ ở Trung Quốc cũng báo cáo rằng đây là thực tế phổ biên trong các thành viên của họ.

Về cơ cấu số lượng cán bộ công đoàn, có những nước quy định cụ thể vấn đề này trong luật. Chẳng hạn, Điều 4 Luật quan hệ lao động ở Nam Phi ghi nhận số lượng cán bộ công đoàn tại nơi làm việc:

- Dưới 10 đoàn viên: 1 cán bộ công đoàn;

- Từ 10 đến  50 đoàn viên: 2 cán bộ công đoàn;

- Từ 50 đến 300 đoàn viên: 2 cán bộ cho 50 đoàn viên đầu tiên và bổ sung 1 cán bộ cho 50 đoàn viên tiếp theo (tối đa 7 cán bộ);

- Từ 300 đến 600 đoàn viên: 7 cán bộ công đoàn cho 300 đoàn viên đầu tiên và thêm 1 cán bộ cho 100 đoàn viên tiếp theo (tối đa 10 cán bộ);

- Từ 600 đến 1000 đoàn viên: 10 cán bộ cho 600 đoàn viên đầu tiên và thêm 1 cán bộ cho 200 đoàn viên tiếp theo (tối đa 12 cán bộ);

- Từ 1000 đến 5000 đoàn viên: 12 cán bộ cho 1000 đoàn viên đầu tiên và cộng thêm 1 cán bộ cho 500 đoàn viên tiếp theo (tối đa 20 cán bộ).

Đối với cán bộ công đoàn, quy định ở các quốc gia là khác nhau, chúng ta có thể tìm thấy nguyên tắc chung cho những quy định đó là: Người quản lí, thừa hành chức năng quan lí đối với người lao động thường không thuộc công đoàn cả người lao động, mặc dù cán bộ quản lí có quyền tổ chức hiệp hội của chính họ muốn làm như vậy. Tại Singapore và Philipines, các quy định pháp luật về thành viên công đoàn cấm đưa các cán bộ quản lí và điều hành vào công đoàn mà thành viên của nó chủ yếu là những người lao động bình thường. Tuy nhiên, người lao động nắm giữ các vị trí quản lí và điều hành có thể tổ chức công đoàn riêng của họ.

Điều này nhằm đảm bảo công đoàn phục vụ người lao động với tư cách đại diện trước người sử dụng lao động và cán bộ quản lí có quyền thay mặt người sử dụng lao động thừa hành chức năng quản lí đối với người lao động. Luật Công đoàn năm 2001 của Trung Quốc quy định rằng “…Người nhà của những cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp không được ứng cử để làm ủy viên Ban chấp hành công đoàn trong doanh nghiệp…”(Điều 9). Như vậy, quy định này cấm người thân của chủ sử dụng lao động trở thành lãnh đạo công đoàn nhưng cho phép cán bộ quản lí trở thành lãnh đạo công đoàn. Ngày càng nhận thức ra rằng công đoàn tại những doanh nghiệp bị thao túng bởi các cán bộ quản lí sẽ không thể đại diện hiệu quả cho người lao động, một số chính quyền địa phương (cấp tỉnh) ở Trung Quốc đã thông qua các nguyên tắc về cấm cán bộ quản lí trở thành lãnh đạo công đoàn.

2. Địa vị pháp lí của công đoàn trong quan hệ lao động

Địa vị pháp lí của công đoàn là tập hợp các quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của công đoàn được pháp luật quy định để thực hiện chức năng đại diện. Quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn có thể được pháp luật quy định cụ thể song cũng có thể thông qua cơ chế thỏa thuận và được pháp luật ghi nhận.

Điều 2 Luật Công đoàn của Trung Quốc quy định: “…Tổng công hội Trung Quốc và tất cả các công đoàn trực thuộc đại diện cho quyền lợi người lao động và đoàn viên, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và đoàn viên theo pháp luật quy định”. Ngoài ra,  Chương III: Quyền và nghĩa vụ của công đoàn. Trong đó, dưới góc độ đại diện cho người lao động, công đoàn có những quyền chủ yếu như: Quyền đảm bảo cho người lao động tham gia quản lí dân chủ, quyền kí kết thỏa ước lao động tập thể, quyền kiểm tra an toàn lao động, quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động…
Các quy định nói trên của Luật công đoàn Trung Quốc là những tiền đề pháp lí quan trọng để các quyền của công đoàn được thực thi dưới sự bảo hộ pháp luật. về mặt hình thức, pháp luật công đoàn Việt Nam cũng có nhiều quy định tương tự nhằm tạo lập nên các quyền hạn cho công đoàn để thực hiện chức năng đại diện cho người lao động. Nhưng rõ ràng từ thực tiễn thực hiện cho thấy yếu tố hiệu quả của các quy định nói trên là rất đáng lo ngại. Và kinh nghiệm ở đây với Việt Nam là nếu như tổ chức công đoàn trông chờ quá nhiều vào các quy định của pháp luật hoặc chính sách của Nhà nước với hi vọng thông qua đó vai trò của công đoàn được nâng lên trong xã hội cũng như với người lao động thì rõ ràng là thị động và không thiết thực. Bởi vì, xét cho cùng pháp luật chỉ là công cụ hỗ trợ còn việc sử dụng nó hiệu quả đến đâu phụ thuộc nhiều vào năng lực của chủ thể thực hiện.

Tuy nhiên, khi quy định về địa vị pháp lí của công đoàn, pháp luật nhiều nước không quan tâm đến nhiều vấn đề như Trung Quốc, Việt Nam mà thường chỉ chú ý đến quyền của tổ chức công đoàn trong lĩnh vực thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại xã hội vì cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng nhất.
 Tại Hoa Kỳ, khi Ủy ban quan hệ lao động quốc gia cấp giấy chứng nhận cho một tổ chức công đoàn thì chỉ duy nhất công đoàn đó có thể đại diện cho đơn vị của người lao động để thương lượng, kí kết thỏa ước lao động tập thể và khi đạt được thỏa ước lao động tập thể, các điều khoản việc làm trong đó sẽ áp dụng đối với toàn bộ đơn vị thương lượng, bao gồm cả những người lao động không ủng hộ công đoàn. Quy trình này được nêu như là chế độ “đại diện độc quyền” đã nói ở phần trên. 
Tương tự như vậy, pháp luật Hàn Quốc quy định chỉ có tổ chức công đoàn hợp pháp mới có thể đại diện cho người lao động thương lượng, kí kết thỏa ước lao động tập thể. Cần chú ý ngay cả khi một tổ chức công đoàn chỉ đại diện cho một nửa hoặc hơn một nửa nhân viên làm công việc tương tự tại đơn vị thì mọi người lao động vẫn đều phải thực hiện thỏa ước.

Địa vị pháp lí của công đoàn cũng có thể được xác lập thông qua sự thỏa thuận giữa công đoàn với người sử dụng lao động. Thỏa thuận này sẽ khác với thỏa ước tập thể thực chất vì nó sẽ không chứa đựng những vần đề quan trọng như điều kiện làm việc hay tiền lương mà nó trao cho công đoàn (ví dụ công đoàn cấp trên) quyền đàm phán với chủ sử dụng lao động về các quyền cơ bản của người lao động tại doanh nghiệp, vì công đoàn cơ sở ngay từ những ngày đầu quá yếu để có thể đảm bảo quyền cơ bản nhất cho hoạt động của mình. Thỏa thuận này giống với tập quán “các thỏa thuận thừa nhận” ở các nước như Anh , Nam Phi hoặc thực tế ở Ý và Thụy Điển…Thỏa thuận này sẽ đặt ra những cơ bản để công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả. Thỏa thuận mang tính hình thức này có thể được giao kết giữa công đoàn cấp huyện và tổ chức người sử dụng lao động trong cùng một huyện. Thông qua thỏa thuận này, công đoàn huyện có thể đảm bảo các quyền cơ bản như quyền cán bộ công đoàn, cơ sở vật chất cho công đoàn, kể cả thời gian không làm việc mà vẫn được trả lương để đi họp công đoàn, văn phòng làm việc cho công đoàn…để giúp công đoàn cơ sở đi vào hoạt động, tạo môi trường thuận lợi, sử dụng ảnh hưởng của mình vốn đã mạnh hơn công đoàn cơ sở. 
Đây là kinh nghiệm cho Việt Nam khi xây dựng pháp luật về quyền và trách nhiệm của công đoàn. Pháp luật chỉ quy định những vấn đề trọng tâm, chính yếu nhằm tạo lập nên các quyền của công đoàn với tư cách tổ chức đại diện, bảo vệ cho người lao động chứ không nên quy định dàn trải quá nhiều nội dung, thậm trí có những vấn đề chỉ thuần túy là tổ chức nội bộ của công đoàn và đa dạng các hình thức tạo lập nên các quyền cho tổ chức công đoàn.

3.  Đảm bảo hoạt động của công đoàn


Điều 1 -1 Công ước số 98 quy định: “Người lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng đối với mọi hành vi phân biệt đối xử chống lại công đoàn trong việc làm của họ…”; Điều 2 – 1 quy định: “ Các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích ứng chống lại mọi hành vi của những phái viên hay thành viên của mỗi bên để can thiệp vào việc tổ chức điều hành và quản lí nội bộ của phí bên kia…”
Điều 1 Công ước 135 quy định: “ Các đại diện người lao động trong cơ sở phải được bảo vệ hữu hiệu chống mọi biện pháp có thể gây thiệt hại cho họ, kể cả việc sa thải, vin vào tư cách hoặc hoạt động đại diện người lao động của họ, hoặc họ gia nhập hay tham gia các hoạt động công đoàn một khi họ hoạt động theo đúng luật, pháp quy, thỏa ước tập thể hoặc theo những dàn xếp khác đã được thỏa thuận đang tồn tại thi hành”.

Tuy nhiên, Điều 8 – 1 Công ước 87 cũng quy định: “ Trong khi thi hành những quyền mà Công ước này thừa nhận cho mình, người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức tương ứng của họ, cũng như mọi người và mọi tập thể có tổ chức khác đều phải tôn trọng pháp luật trong nước…”

Như vậy, các Công ước của ILo đều ghi nhận quyền được bảo vệ của người lao động cũng như tổ chức đại diện của họ.

Vấn đề này nói chung pháp luật các nước đều quy định, chỉ khác nhau ở phương pháp tiếp cận và mức độ bảo vệ.

Pháp luật Hoa Kỳ quy định người sử dụng lao động không được phép can thiệp hoặc quản lí liên đoàn lao động, hoặc đóng góp tài chính vào liên đoàn; hoặc từ chối thương lượng tập thể theo thiện chí với đại diện thương lượng do người lao động lựa chọn. NLRA quy định cho phép các bang cấm người sử dụng lao động phải trả phí cho liên đoàn như là điều kiện để có được hoặc duy trì việc làm.

Luật điều chỉnh quan hệ lao động và công đoàn của Hàn Quốc đã quy định cụ thể một số hành động của người sử dụng lao động đối với người lao động hoặc tổ chức công đoàn bị coi là các thông lệ lao động không lành mạnh chẳng hạn như sa thải hoặc phân biệt đối xử với người lao động vì việc họ tham gia công đoàn hoặc cố gẳng tổ chức công đoàn, từ chối đàm phán hoặc kí kết thỏa ước thương lượng tập thể mà không có lý do chính đáng và can thiệp vào việc quản lí tổ chức công đoàn. Mục đích của cơ chế bảo vệ là đảm bảo các quyền tổ chức và hành động tập thể của người lao động vốn đã được hiến pháp đảm bảo. Bất cứ người lao động hay tổ chức công đoàn nào bị ảnh hưởng bởi thông lệ lao động không lành mạnh có thể nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban quan hệ lao động  yêu cầu có biện pháp chế tài chẳng hạn như phục hồi vị trí công tác của công đoàn viên bị sa thải hoặc yêu cầu trả số tiền mà lẽ ra người sử dụng lao động phải trả nếu như không có thực tiền lao động không lành mạnh đó.

Luật công đoàn Trung Quốc quy định người sử dụng lao động “không được tùy tiện thuyên chuyển chủ tịch công đoàn hay phó chủ tịch công đoàn sang đơn vị khác trước khi họ kết thúc nhiệm kì. Khi việc thuyên chuyển xuất phát từ yêu cầu công việc, cần có sự đồng ý của Ban chấp hành công đoàn cấp tương ứng và công doàn cấp trên trực tiếp” ( Điều 17) và “thời gian của hợp đồng lao động đối với chủ tịch, phó chủ tịch hay cán bộ chuyên trách của công đoàn cơ sở sẽ tự động gia hạn kể từ ngày họ đảm nhận vị trí đó và thời gian gia hạn bằng với nhiệm kì của họ…” (Điều 18). Ngoài ra, Luật Công đoàn Trung Quốc còn có nhiều quy định bảo vệ hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn thông qua việc áp dụng các loại trách nhiệm khi cá nhân, tổ chức có sự vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn, nội dung này được quy định tại Chương VI Luật Công đoàn: Trách nhiệm pháp lí. 

Tương tự như  vậy, pháp luật Thụy Điển quy định: Điều kiện làm việc hay điều khoản làm việc của đại diện công đoàn không thể bị thay đổi xấu hơn sau khi họ được bổ nhiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm kì làm đại diện công đoàn, người lao động có quyền trở lại vị trí làm việc cũ hay tương đương về điều kiện làm việc và điều khoản việc làm. Trong trường hợp chủ sử dụng lao động thông báo chấm dứt hợp đồng lao động do thiếu việc làm hay dư thừa lao động, đại diện công đoàn phải được ưu tiên tiếp tục làm việc.

Một số nước khác cũng có những quy định liên quan đến việc đảm bảo các hoạt động cho công đoàn thông qua xác định các hành vi bị coi là bất bình đẳng trong quan hệ lao động. Ví dụ:

Theo pháp luật Philippines quy định đó là các hành vi:

- Can thiệp, hạn chế hoặc cưỡng chế người lao động trong việc thực hiện quyền tự tổ chức của họ.

- Thuê ngoài các dịch vụ hay chức năng vốn do đoàn viên thực hiện nếu việc đó can thiệp, hạn chế hay cưỡng chế người lao động thực hiện quyền tổ chức của mình.

- Phân biệt đối xử về tiền lương, giờ làm hay các điều khoản và điều kiện việc làm khác nhằm khuyến khích hay không khuyến khích tham gia công đoàn.

Pháp luật Nhật Bản quy định: Dành ủng hộ tài chính cho phí hoạt động của công đoàn. Điều này không ngăn cản người sử dụng lao động cho phép người lao động tham khảo hoặc đàm phán với chủ sử dụng lao động trong giờ làm việc mà không bị mất thời gian hay tiền lương và quy định này không áp dụng đối với sự đóng góp của chủ sử dụng lao động hoặc cho quỹ phúc lợi công.

Theo pháp luật Indonesia, đó là hành vi: Không trả hoặc giảm lương, đe dọa có chiến dịch chống thành lập công đoàn, tất cả nhằm ngăn cản hoặc buộc người lao động thành lập hay không thành lập, trở thành hay không trở thành cán bộ công đoàn.

Tóm lại, pháp luật các nước đều có những quy định để đảm bảo hoạt động của công đoàn với tư cách là tổ chức đại diện cho người lao động. Điều cần rút ra ở đây là cách thức thể chế hóa vấn đề này trong luật. Hoặc là quy định một cách gián tiếp thông qua các hành vi bị cấm hoặc là quy định một cách trực tiếp vào một số quan hệ cụ thể để bảo vệ hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, dù theo hình thức nào thì cũng cần phải quy định rõ chế tài xử lí khi có vi phạm.
� Theo quy định tại Điều 7 dự thảo Luật Công đoàn trình Quốc hội thì Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn; công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.


� Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008  của Ban chấp hành trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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